
                                                        Phụ lục số 01
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THU HỒI ĐẤT

TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CHO PHÉP THỰC HIỆN NĂM 2024
(Kèm theo  Nghị quyết số: 96/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan

I Huyện Bình Giang 251,900 17

1 Trường THCS xã Long Xuyên 15,000 Xã Long Xuyên Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 29/12/2018
của UBND huyện Bình Giang phê duyệt quy hoạch chi tiết

2 Chợ xã Nhân Quyền 5,000 Xã Nhân Quyền Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 18/10/2012
của UBND tỉnh Hải Dương

3 Khu dân cư mới phía Nam thôn Cậy (đợt
2) 4,500 Xã Long Xuyên Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 02/4/2021

điều chỉnh quy hoạch chi tiết lần 3

4 Khu dân cư làng nghề Lược Vạc
(đợt 2) 9,000 Xã Thái Học Quyết định số: 1195/QĐ-UBND huyện ngày 20/6/2018

của UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết

5 Điểm dân cư mới thôn Lại 12,500 Xã Vĩnh Hưng
(Vĩnh Tuy)

Quyết định số: 9112/QĐ-UBND huyện Bình Giang
ngày 30/12/2016  phê duyệt quy hoạch chi tiết

6 Điểm dân cư mới xa ̃cô ̉Bi ̀(Hạ Bì, Bình
Dương) 6,300 Xã Cổ Bì Quyết định số 7594/QĐ - UBND huyện Bình Giang

ngày 15-9-2016 về quy hoạch chi tiết

7 Khu dân cư thôn Bì Đổ (cạnh UBND xã) 14,000 Xã Cổ Bì Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 9/5/2018 của UBND huyện Bình Giang phê duyệt điều
chỉnh quy hoạch chi tiết

8 Điểm dân cư Đường Cao - Đống Găng 31,000 Xã Nhân Quyền Quyết định số 565/QĐ-UBND huyện Bình Giang
 ngày 24/3/2017 phê duyệt quy hoạch chi tiết

9 Khu dân cư mới đồng Trạm Bơm thôn
Cao Xá 14,000 Xã Thái Hòa Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 30/06/2021

của UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết

10 Khu dân cư mới Lược Vạc 8,000 Xã Thái Học Quyết định số: 1420b/QĐ-UBND huyện ngày 29/6/2010 của UBND huyện Bình Giang v/v
phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư Lược Vạc

11 Điểm dân cư thôn Mòi (Đồng Trạm
Bơm+Đồng Vườn Cam) 16,000 Xã Vĩnh Hưng

(Vĩnh Tuy)
Quyết định số: 9112/QĐ-UBND huyện Bình Giang ngày 30/12/2016 v/v phê duyệt quy

hoạch chi tiết
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12 Điểm dân cư thôn Ngọc Mai 10,900 Xã Vĩnh Hưng
(Hưng Thịnh)

Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 9/5/2018 của UBND huyện Bình Giang phê duyệt điều
chỉnh quy hoạch chi tiết

13 Khu dân cư mới thôn Phủ (Khu nhà văn
hóa) 6,300 Xã Thái Học Thông báo số 644-TB/HU ngày 25/10/2018 của huyện ủy Bình Giang về chủ trương cho xã

Thái Học xây dựng khu dân cư mới

14 Khu dân cư ven đường tỉnh 395 16,000 Thị trấn Kẻ Sặt
Quyết định số 3987/QĐ-UBND ngày 23/11/20211 của UBND huyện Bình Giang; Quyết

định số 4126/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND huyện Bình Giang về quy hoạch chi
tiết các khu dân cư

15
Trạm biến áp 220kV Tân Việt và đường
dây 220kV Tân Việt - rẽ Gia Lộc- Phố
Nối

79,000 Xã Tân Việt,
Xã Hùng Thắng

Văn bản số 290/SCT-QLNL ngày 27/2/2023 Sở Công Thương tỉnh Hải Dương  ý kiến về vị
trí đặt trạm biến áp 220kV Tân Việt và đường dây 220kV Tân Việt - rẽ Gia Lộc- Phố Nối

16
Xây dựng đường dây trung thế và các
TBA phân phối huyện Bình Giang năm
2024

400

Xã Nhân Quyền, Xã
Bình Xuyên, Vĩnh Hưng,
Tân Việt, Thúc Kháng,

Thái Dương, Long
Xuyên

Quyết định số 2631/QĐ-PCHD ngày 05/8/2023 về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2024

17 Chùa Bình Dương 4,000 Xã Cổ Bì Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030;
Đề nghị của UBND xã Cổ Bì; Nguồn vốn xã hội hóa

II Huyện Cẩm Giàng 697,932 28

1 Đầu nối Khu Công nghiệp Lương Điền
Ngọc Liên với QL 38 10,632 Xã Lương Điền;

Xã Ngọc Liên

Văn bản số 9710/BGTVT-KCHT ngày 28/9/2020 của 28/9/2020 v/v thỏa thuận đấu nối vào
QL.38 tại Km28+125(P), tỉnh Hải Dương; Văn bản số 1141/SGTVT-P4 ngày 10/6/2020 của
sở GTVT  V/v Quy hoạch đấu nối hạ tầng Giao thông Khu Công nghiệp Lương Điền - Ngọc

Liên

2 Đường dây 220KV- nhiệt điện Hải
Dương- Trạm 500KV Phố Nối 14,700

TT. Cẩm Giang, Xã Cẩm
Hưng, Xã Cẩm Đoài, Xã

Cẩm Đông

Công văn số 5755/NPMB-ĐB ngày 09/10/2023 v/v cung cấp thông tin và đăng ký nhu cầu
sử dụng đất năm 2024; Văn bản số 2859/UBND-VP ngày 13/11/2016 của UBND tỉnh Hải

Dương chấp thuận địa điểm; Văn bản số 81/UBND-VP ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về
việc thỏa thuận hướng tuyến điều chỉnh đoạn G8-G10  và G23-G28 thuộc dự án đường dây

220kV Nhiệt điện Hải Dương- Trạm 500kV Phố Nối

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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3
Trạm biến áp 220kV Tân Việt và đường
dây 220kV Tân Việt- rẽ Gia Lộc- Phố
Nối

2,000 Xã Cẩm Đông

Công văn số 5755/NPMB-ĐB ngày 09/10/2023 v/v cung cấp thông tin và đăng ký nhu cầu
sử dụng đất năm 2024; Văn bản số 290/SCT-QLNL ngà 27/02/2023 của Sở Công Thương
tỉnh Hải Dương ý kiến về vị trí đặt trạm biến áp 220kV Tân Việt và đường dây 220kV Tân

Việt - rẽ Gia Lộc - Phố Nối

4 Mở rộng diện tích khuôn viên nhà trường
Trường THPT Cẩm Giàng II 14,000 Xã Tân Trường Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 17/5/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng v/v phê

duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng khuôn viên Trường THPT Cẩm Giàng II

5  Mở rộng Trường Mầm Non xã Cẩm
Đoài 1,100 Xã Cẩm Đoài Quy hoạch nông thôn mới nâng cao của xã

6 Trường THPT Cẩm Giàng 3 20,100 Xã Cẩm Đoài Công văn số 2986/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT ngày 16/10/2023 của Sở KHĐT

7 Điểm trường Mầm non Khu dân cư dịch
vụ xã Cẩm Điền 1,000 Xã Cẩm Điền Điều chỉnh Cục bộ quy hoạch chi tiết khu dân cư dịch vụ Cẩm Điền

8 Trung tâm dưỡng lão và chăm sóc sức
khỏe người cao tuổi 46,100 Xã Cẩm Đoài Công văn số 2986/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT ngày 16/10/2023 của Sở KHĐT

9 Sân vận động thị trấn Cẩm Giang 10,100 TT. Cẩm Giang Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2198/QĐ-UBND của huyện ngày 28/4/2016

10 Sân vận đông thôn Nghĩa TT Lai Cách 8,000 TT. Lai Cách Công trình hoàn trả khi thực hiện dự án
Khu đô thị thương mại Lai Cách

11 Sân vận động thôn Tỉnh Cách
(Công trình hoàn trả đường) 4,000 Xã Cẩm Đông  Công trình hoàn trả đường khi thu hồi đất dự án đường dẫn cầu Cậy mới và đường 33m kéo

dài (qua địa phận huyện Cẩm Giàng) nối đường Vũ Công Đán, thành phố Hải Dương

12 Mở rộng trung tâm Y tế huyện
(Bệnh viện cũ) 13,000 Xã Tân Trường

Nghị Quyết số 65/NQ-HĐND ngày 06/11/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương về phân bổ,
điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước 5 năm2021-2025 và năm 2023

(lần 6)

13 Nhà tang lễ xã thị trấn Lai Cách 2,000 TT. Lai Cách

Thông báo số 598-TB/HU ngày 22/05/2023 Thông báo ý kiến của thường trực huyện ủy Về
chủ trương lập quy hoạch và đầu tư xây dựng công trình: Nhà tang lễ thị trấn Lai Cách;

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 về Kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện
Cẩm Giàng

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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14 Xây dựng chợ đầu mối nông sản khu dân
cư mới xã Cẩm Văn 92,000 Xã Cẩm Văn Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả lựa

chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án

15 Điểm dân cư nhỏ lẻ trong khu dân cư xã
Cẩm Văn 8,300 Xã Cẩm Văn Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND huyện Cẩm Giàng phê duyệt

quy hoạch chi tiết

16 Khu dân cư mới thôn Hảo Hội Xuân
(vườn hồng) 46,400 Xã Đức Chính

Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của UBND huyện về việc phê duyệt nhiệm
vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Hảo Hội Xuân,

xã Đức Chính

17 Dự án xây dựng khu dân cư mới xã Đức
Chính 117,000 Xã Đức Chính Quyết định số 4705/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng

v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Đức Chính

18 Khu dân cư mới thôn Bằng Quân 172,600 Xã Định Sơn
Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày  17/5/2023 của UBND huyện v/v phê duyệt Quy

hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới Bằng Quân xã Định Sơn huyện Cẩm Giàng tỷ lệ
1/500

19 Điểm dân cư mới Đông Giao Bến 10,000 Xã Lương Điền

Quyết định số: 3747/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của UBND huyện Cẩm Giàng về việc phê
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi
tiết xây dựng điểm dân cư mơi Đông Giao Bến, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỷ lệ

1/500

20 Điểm dân cư sau nhà ông Nhã 3,000 Xã Cẩm Hưng Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 05/7/2021 về việc
Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 xã Cẩm Hưng

21 Các điểm dân cư nhỏ lẻ 900 Xã Ngọc Liên

Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 về việc phê duyệt tổng thể, sắp xếp lại, xử
lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý theo quy định tại

Nghị định Số 167/2017/NĐ-CP NGYAF 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày
15/7/2021 của Chính Phủ

22 Khu tái định cư và điểm dân cư xã Cẩm
Đông 14,500 Xã Cẩm Đông Phục vụ tái định cư dự án đường dẫn cầu Cậy mới và đường 33m kéo dài (qua địa phận

huyện Cẩm Giàng) nối đường Vũ Công Đán, thành phố Hải Dương

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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23 Khu nhà ở xã hội thôn Trung, xã Cẩm
Đông 24,000 Xã Cẩm Đông

Nghị Quyết Số 129 -NQ/ĐU của Ban chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Đông ngày 07/9/2023 về
việc xin chủ trương tổ chức khảo sát lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu nhà ở xã hội thôn

Trung, xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500

24 Khu tái định cư và điểm dân cư thôn Ha
Xá 15,000 Xã Cẩm Đoài Phục vụ tái định cư dự án đường dẫn cầu Cậy mới và đường 33m kéo dài (qua địa phận

huyện Cẩm Giàng) nối đường Vũ Công Đán, thành phố Hải Dương

25 Điểm dân cư thôn Quý Khê 4,200 Xã Cẩm Hoàng Quyết định số 9390/QĐ-UBND ngày13/12/2016 của UBND hyện về việc phê duyệt quy
hoạch chi tiết

26

CMĐ đất nông nghiệp xen kẹt trong khu
dân cư, Trong đó (xã Định Sơn 0.3 ha,
Cẩm Đông 0.2ha, Tân Trường 0.2 ha,
Thạch Lỗi 0.3ha, Xã Cao An 0.2ha, Cẩm
Hưng 0.2ha, Ngọc Liên  0.2 ha, Cẩm
Phúc 0.2ha, Cẩm Đoài  0.45ha, Đức
Chính 0.4ha, Cẩm Văn 0.2ha, Cẩm Vũ
0.2ha, Cẩm Hoàng  0.2ha, Cẩm Điền
0.15ha, Lương Điền 0.2ha)

36,000 Các xã trong huyện Phù hợp với quy hoạch SDĐ đến năm 2030 và QH nông thôn mới nâng cao; xử lý đất xen
kẹp trong khu dân cư

27 Điểm dân cư đường Thạch Lam 1,300 TT. Cẩm Giang Quyết định số 2366/QĐ-UBND của UBND huyện Cẩm Giàng ngày 30/5/2016 về việc phê
duyệt quy hoạch chi tiết

28
CMĐ đất nông nghiệp xen kẹt trong khu
dân cư Trong đó: (Thị trấn Lai Cách 0.40
ha,  thị trấn Cẩm Giang 0.2 ha

6,000 TT. Cẩm Giang, TT. Lai
Cách

Phù hợp với quy hoạch SDĐ đến năm 2030 và QH nông thôn mới nâng cao; xử lý đất xen
kẹp trong khu dân cư

III Huyện Gia Lộc 295,985 21

1
Xây dựng đường từ phía nam trường
THPT Đoàn Thượng đấu nối với đường
trục xã lên đường 191c đi Hồng Hưng

5,500 Xã Đoàn Thượng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Đề án của
BCH Đảng bộ huyện về xây dựng thị trấn Gia Lộc đạt tiêu chí đô thị loại loại IV và 6 xã
trong huyện trong đó có xã Đoàn Thượng đạt tiêu chí đô thị loại V giai đoạn 2021-2025

2 Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 38b
vào điểm dân cư thôn Đươi 14,495 Xã Đoàn Thượng

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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3 Xây dựng đường ra khu chuyển đổi xã
Gia Tân -Giai đoạn 2 2,000 Xã Gia Tân Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 10/06/2022 của UBND huyện Gia Lộc V/v phê duyệt

báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình
4 Đường ra bãi rác xã Gia Tân 1,700 Xã Gia Tân

5
Xây dựng hoàn trả hệ thống mương vào
thôn Đươi (tuyến đường từ Quốc lộ 38b
vào điểm dân cư thôn Đươi)

1,500 Xã Đoàn Thượng
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Đề án của

BCH Đảng bộ huyện về xây dựng thị trấn Gia Lộc đạt tiêu chí đô thị loại loại IV và 6 xã
trong huyện trong đó có xã Đoàn Thượng đạt tiêu chí đô thị loại V giai đoạn 2021-2025

6 Nhà văn hóa thôn Ngà, thị trấn Gia Lộc 1,000 Thị trấn Gia Lộc Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của
HĐND tỉnh Hải Dương; Nguồn vốn xã hội hóa

7 Mở rộng trường mầm non thị trấn
Gia Lộc 10,000 Thị trấn Gia Lộc Phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

huyện Gia Lộc

8 Sân thể thao Văn Lâm 4,000 Xã Hoàng Diệu Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao;
nguồn vốn địa phương

9
Xây  dựng  đường  dây  trung  thế  và  các
TBA  Phân  phối  huyện  Gia  Lộc  năm
2024

220

Xã Hoàng Diệu,
Xã Toàn Thắng,

Xã Gia Tân,
Xã Yết Kiêu

Quyết định số: 2812/QĐ-PCHD Phê duyệt phương án đầu tư xây dựng năm 2024 Công
trình: Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối huyện Gia Lộc năm 2024. Phù

hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

10
Cải tạo lưới điện hạ thế các huyện Cẩm
Giàng, Bình Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ năm
2024

70
Xã Đồng Quang,
Xã Đức Xương,
Thị trấn Gia Lộc

Phương án số 2807/PA-PCHD.
Công trình đầu tư xây dựng năm 2024

11 Cải tạo lưới điện trung áp khu vực huyện
Gia Lộc năm 2024 400 Xã Lê Lợi,

Thị trấn Gia Lộc Quyết định phê duyệt phương án đầu tư số 2638/QĐ-PCHD ngày 29/8/2023

12 Đường dây và TBA 110kV Thanh Miện
2, tỉnh Hải Dương 6,600 Xã Lê Lợi Quyết định 2204/QĐ-EVNNPC ngày 30/8/2021 của Tổng Công ty điện lực miền Bắc về

giao danh mục và quản lý A các dự án lưới điện 110kV cho Ban QLDA phát triển điện lực

13 Đường  dây  220  V  TBA  500kV  Hải
Phòng - Gia Lộc 7,100 Xã Hoàng Diệu,

Xã Gia Khánh Văn bản số 459/UBND-VP ngày 21/2/2020 của UBND tỉnh về việc chấp thuận dịa điểm

14 Đất xen kẹp, dôi dư chuyển mục đích sử
dụng đất sang đất ở 7,000 Thị trấn Gia Lộc Xử lý đất xen kẹp trong khu dân cư

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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15 Khu dân cư phía Tây ngã tư Trạm Bóng,
xã Quang Minh, huyện Gia Lộc 106,300 Xã Quang Minh

Quyết định số 2767/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND huyện Gia Lộc phê duyệt quy
hoạch chi tiết

xây dựng tỷ lệ 1/500

16 Xây dựng khu dân cư mới xã Thống nhất
(Bổ sung diện tích) 20,000 Xã Thống Nhất

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 13/12/2022 của HĐND tỉnh (17 ha); Quyết định số
2593/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của UBND huyện Gia Lộc V/v phê duyệt Nhiệm vụ quy

hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Thống nhất, huyện Gia Lộc tỷ lệ 1/500

17 Khu dân cư số 1 xã Quang Minh
(Phần còn lại) 2,300 Xã Quang Minh Quyết định 10204/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về việc phê duyệt QH chi tiết điểm dân cư

số 1 xã Quang Minh

18 Điểm dân cư xen kẹp thôn Đông Hào và
thôn Hậu Bổng (Bổ sung diện tích) 100 Xã Quang Minh  Nghị quyết số 56/NQ- HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh; Tạo nguồn kinh phí thực

hiện nông thôn mới nâng cao nâng cao; xử lý đất xen kẹp

19 Xây dựng điểm dân cư mới cổng làng
thôn Đươi 30,000 Xã Đoàn Thượng

Quyết định số 1527/QĐ-UBND của UBND huyện Gia Lộc ngày 15/6/2019 V/v phê duyệt
Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới Đường Gừng và điểm dân cư Cổng Làng thôn

Đươi, xã Đoàn Thượng

20 Điểm dân cư mới thôn Vĩnh Duệ, xã
Đồng Quang (bổ sung diện tích) 12,700 Xã Đồng Quang  Nghị quyết số 56/NQ- HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh; Tạo nguồn kinh phí thực

hiện nông thôn mới nâng cao

21

Đất xen kẹp, dôi dư CMĐ sử dụng đất
sang đất ơ ̉tại các xã trên địa bàn huyện
(Xã Thống Kênh 0,70ha; Toàn Thắng
0,70ha; Đoàn Thượng 0,70ha; Nhật Tân
0,30ha; Gia Tân 0,70ha; Đức Xương
0,30ha; Hoàng Diệu 0,50ha; Hồng Hưng
0,50ha; Phạm Trấn 0,40ha; Yết Kiêu
0,70ha; Đồng Quang 0,30ha; Tân Tiến
0,30ha; Quang Minh 0,30ha; Gia Khánh
0,30ha; Lê Lợi 0,30ha; Thống Nhất
0.50ha; Gia Lương 0,30ha).

63,000 Các Xã Kế hoạch số 01/KH - BCĐ ngày 07/3/2013 của UBND huyện Gia Lộc vê ̀xư ̉ly ́đất dôi dư,
xen kẹp; Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

IV Thị xã Kinh Môn 1,102,283 35

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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1 Cụm công nghiệp Thăng Long 497,433 Xã Thăng Long

Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê
duyệt QHCT xây dựng Cụm công nghiệp; Văn bản sô 1178/TTg-NN ngày 20/12/2022 của

Thủ tướng Chính phủ về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hải
Dương

2 Dự án cơ sở sản xuất, chế biến gỗ của
công ty cổ phần Gia Thịnh Phát 12,000 Phường Phú Thứ Quyết định chủ trương đầu tư số 3179/QĐ-UBNDcủa UBND tỉnh Hải Dương ngày

12/9/2019

3
Dự án nhà máy sản xuất cát, bột thạch
anh nhân tạo, xử lý nước thải và bến thủy
nội địa của Công ty cổ phần Phú Sơn

60,600 Phường Phú Thứ Quyết định chủ trương đầu tư số 1136/QĐ-UBND ngày 29/4/2020  của UBND tỉnh Hải
Dương

4 Dự án Nhà máy sản xuất đá nhựa của
Công ty TNHH Phú Tân 44,800 Phường Phú Thứ Quyết định chủ trương đầu tư số 4233/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 02/12/2019 về việc

phê duyệt Dự án Nhà máy sản xuất đá nhựa của Công ty TNHH Phú Tân

5
Dự án Cơ sở sản xuất đồ gỗ và cho thuê
nhà xưởng của công ty TNHH Tân Hạ -
KM

14,500 Phường Phú Thứ Quyết định chủ trương đầu tư số 1494/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương ngày
11/6/2020 của UBND tỉnh Hải Dương

6

Dự án cơ sở chế biến, bảo quản hàng
nông sản, vận tải hàng hóa và cho thuê
nhà xưởng, kho của công ty cổ phần SX-
TM-VT Long An

12,500 Phường Long Xuyên Quyết định chủ trương đầu tư số 3797/QĐ-UBND, ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Hải
Dương

7

Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Thăng
Long, thị xã Kinh Môn đoạn từ ngã tư
thôn Hà Tràng đến cụm công nghiệp
Thăng Long

4,485 Xã Thăng Long Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của UBND thị xã Kinh Môn về việc Phê
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

8
Xây dựng đường nối cầu vượt sông Kinh
Môn với đường tỉnh 389B, thị xã Kinh
Môn

29,000 Xã Thượng Quận

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 03/NQ-
HĐND ngày 11/3/2022 của HĐND thị xã Kinh Môn về việc quyết định chủ trương đầu tư
dự án; Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/6/2023 của HĐND thị xã về điều chỉnh chủ

trương đầu tư

9

Dự án đầu tư xây dựng nút giao liên
thông kết nối quốc lộ 17B với quốc lộ 5,
đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, tỉnh Hải
Dương (bổ sung diện tích)

7,800 Xã Thượng Quận

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh; Báo cáo số 364-BC/BCSĐ
ngày 30/5/2023 của Ban cán sự Đảng UBND về chủ trương Dự án đầu tư xây dựng nút giao

liên thông kết nối quốc lộ 17B với quốc lộ 5, đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, tỉnh Hải
Dương

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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10 Dự án đất giao thông liền kề Cụm công
nghiệp Thăng Long 112,000 Xã Thăng Long

Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê
duyệt quy hoạch

chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp

11

Làm đường hành lang chân đê đoạn từ
K1+480 - K3+300 đê tả sông Kinh Môn
thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trinh:
Nâng cấp tuyến đê tả sông Kinh Môn từ
K0+000 - K3+300 huyện Kinh Môn (nay
là thị xã Kinh Môn)

1,200  Xã Thăng Long,
Xã Lạc Long Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 05/06/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê

duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục công trình.

12 Mở rộng Trường THPT Nhị Chiểu 560 Phường Phú Thứ Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 07/8/2012 của UBND huyện Kinh Môn về việc phê
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng trường THPT Nhị Chiểu

13 Mở rộng khuôn viên trường THPT Kinh
Môn II 25,600 Phường Hiệp Sơn Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt các dự án,

công trình thu hồi đất trình hội đồng nhân dân tỉnh cho phép thực hiện năm 2021

14 Mở rộng trường Mầm non Minh Tân 2,800 Phường Minh Tân Quyết định 411 ngày 28/9/2016 của UBND huyện Kinh Môn về việc phê duyệt quy hoạch
chi tiết

15
Dự án  TBA 110 kV Thanh Hà và nhánh
rẽ đi qua 3 huyện: huyện Thanh Hà, thị
xã Kinh Môn, Nam Sách

3,200 Phường An Phụ  Quyết định số 3060/QĐ-BCT ngày 09/10/2019 của Bộ Công thương; Quyết định phê duyệt
BCKTKT số 655/QĐ-PCHD ngày 14/02/2020

16
Xây dựng đường dây trung thế và các
TBA phân phối thị xã Kinh Môn năm
2021.

1,400

Phường An Phụ,
phường Thái Thịnh,
phường Hiến Thành,
phường Long Xuyên,
phường Thất Hùng,
Xã Thượng Quận,

Xã Lê Ninh,
Xã Hiệp Hòa,

Xã Quang Thành

Quyết định phê duyệt phương án số 4318/QĐ-PCHD
ngày 30/7/2020

17 Cải tạo lưới điện hạ thế thị xã Kinh Môn
năm 2021 645 Các Xã, phường Quyết định phê duyệt phương án số 4318/QĐ-PCHD

ngày 30/7/2020

18

Đường dây và Trạm biến áp 110kV
Thanh Hà và nhánh rẽ đi qua 3 huyện:
huyện Thanh Hà, thị xã Kinh Môn, Nam
Sách

3,000 Các Xã, phường Quyết định phê duyệt BCKTKT số 655/QĐ-PCHD
 ngày 14/2/2020

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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19 Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp
tỉnh Hải Dương 370

Phường Long Xuyên;
Phường Hiệp An;
Phường An Lưu

Dự án Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối lần 2 vay vốn ngân hàng hợp tác quốc tế
Nhật Bản - JICA

20
Xây dựng đường dây trung thế và các
TBA phân phối thị xã Kinh Môn năm
2024

1,260

Phường An Lưu, Phường
Hiệp An, Phường An

Phụ, Xã Thượng Quận,
phường Phạm Thái

Quyết định phê duyệt đầu tư số: 2870/QĐ-PCHD ngày 14/9/2023 về việc phê duyệt phương
án đầu tư xây dựng năm 2024

21
Cải tạo lưới điện hạ thế thành phố Chí
Linh, thị xã Kinh Môn và các huyện
Nam Sách, Kim Thành năm 2024

100

Phường Phạm Thái, Xã
Quang Thành, phường
Minh Tân, phường An
Sinh, phường An phụ,
phường Hiến Thành,
phường Long xuyên

Quyết định phê duyệt đầu tư số: 2710/QĐ-PCHD ngày 5/9/2023 về việc phê duyệt phương
án đầu tư xây dựng

năm 2024

22 Cải tạo lưới điện trung áp khu vực thị xã
Kinh Môn năm 2024 900 Xã Thăng Long, phường

Hiệp An Quyết định phê duyệt phương án đầu tư số 2661/QĐ-PCHD ngày 30/8/2023

23
Cải tạo ĐZ 373E8.10 từ cột 22 đến cột
26, ĐZ 377E8.10 từ cột 15 đến cột 17,
ĐZ 385E8.10 từ cột 20 đến cột 21

1,500 Phường Hiệp Sơn,
phường Phú Thứ

Quyết định 2631/QĐ-PCHD về việc tạm giao
kế hoạch vốn ĐTXD năm 2024

24 Tượng đài Đốc Tít 8,000 Phường Minh Tân
Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê
duyệt Quy hoạch hệ thống tượng đài, đài kỷ niệm tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định

hướng đến năm 2035

25 Tượng đài Phạm Sư Mệnh 8,000 Phường Phạm Thái Phù hợp quy hoạch sử dụng đất được duyệt

26 Bãi rác phường Phú Thứ 12,100 Phường Phú Thứ
Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt các dự án,

công trình sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trình hội đồng
nhân dân tỉnh cho phép thực hiện năm 2021

27 Xây dựng nhà tang lễ thị xã Kinh Môn 6,600 Phường An Lưu
Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt các dự án,

công trình sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trình hội đồng
nhân dân tỉnh cho phép thực hiện năm 2021

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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28 Xây dựng nghĩa trang liệt sỹ 5,700 Phường Long Xuyên
Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt các dự án,

công trình sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trình hội đồng
nhân dân tỉnh cho phép thực hiện năm  2021

29 Mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Quang
Thành, thị xã Kinh Môn 20,200 Xã Quang Thành

Quyết định số 199/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND thị xã Kinh Môn về việc phê
duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng khu nghĩa trang nhân dân xã Quang

thành, thị xã Kinh Môn

30 Khu đô thị Quang Thành 99,830 Xã Quang Thành Quyết định số 808 ngày 18/09/2020 của UBND thị xã Kinh Môn về việc phê duyệt quy
hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 Khu đô thị Quang Thành

31 Khu dân cư mới Đường Vũ 37,200 Xã Lê Ninh
Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt các dự án,

công trình sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trình hội đồng
nhân dân tỉnh cho phép thực hiện năm 2021

32 Xây dựng điểm dân cư mới Phường An
Phụ (Công ty cổ phần 27/7 đầu tư) 12,400 Phường An Phụ

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt các dự án,
công trình sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng trình hội đồng

nhân dân tỉnh cho phép thực hiện năm 2021

33 Quy hoạch đất đấu giá khu cổng làng Hạ
Chiểu 2 (bên trường học) 35,300 Phường Minh Tân Quyết định 1359/QĐ-UBND ngày 11/7/2007 của UBND huyện V/v phê duyệt quy hoạch

chi tiết; Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 08/6/2023

34
Bổ sung diện tích Khu đô thị sinh thái
Thành Công giai đoạn 1 (giao đất đợt
5,6,7)

13,000 Phường Hiệp An
Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh

QH chi tiết; Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh về chủ trương
đầu tư

35 Xây mới UBND phường Minh Tân 6,300 Phường Minh Tân Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt các dự án,
công trình thu hồi đất trình hội đồng nhân dân tỉnh cho phép thực hiện năm 2021

V Huyện Kim Thành 548,150 31

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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1 Mở rộng đường trục xã Lai Vu ( từ sân
vận động trung tân xã đến Quốc lộ 5B) 2,000 Xã Lai Vu

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND xã Lai Vu ngày 17/02/2023
về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công,

giai đoạn 2021-2025

2
Kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa
(Dự án cơ sở sản xuất kinh doanh
dịch vụ Ngọc Cảng)

2,800 Xã Kim Xuyên
Quyết định chủ trương đầu tư số 52/QĐ-UBND và Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ
trương đầu tư số 623/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh; Quyết định phê duyệt

Quy hoạch chi tiết số 990/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND huyện Kim Thành

3 Tượng Đài du kích Lai Vu khu vực gần
đầu cầu Lai Vu 4,000 Xã Lai Vu

Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày
25/02/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống tượng đài,

đài kỷ niệm tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

4 Mở rộng trường mầm non Trung tâm
Cộng Hòa 2,000 Xã Cộng Hòa Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 29/10/2020 của HĐND huyện Kim Thành về kế hoạch

đầu tư công

5
Xây dựng đường dây trung thế và các
TBA phân phối huyện Kim Thành năm
2024

450 Xã Ngũ Phúc;
Xã Kim Anh

Quyết định số 2620/QĐ-PCHD ngày 28/8/2023 Về việc phê duyệt phương án đầu tư xây
dựng năm 2024

6 Cải tạo lưới điện trung áp khu vực thị xã
Kinh Môn năm 2024 700

Xã Cộng Hòa;
 Xã Thượng Vũ;
Thị trấn Phú Thái

Quyết định phê duyệt phương án đầu tư số 2661/QĐ-PCHD ngày 30/8/2023

7 Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV lộ
374E8.6, 375E8.6 và 371E8.1 1,100 Xã Kim Xuyên;

Thị trấn Phú Thái
Quyết định số 2631/QĐ-PCHD ngày 05/8/2023 về việc

tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2024

8 Xây dựng khu chợ dịch vụ thương mại
xã Kim Tân (bổ sung diện tích) 800 Xã Kim Tân

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh Hải Dương (2,60 ha);
Thông báo số 598-TB/HU ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy Kim Thành về chủ
trương khảo sát, lập QH chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu chợ dịch vụ thương mại Kim Tân

9 Điểm dân cư thôn  Kiến Lễ xã Đại Đức 13,800  Xã Đại Đức   Quyết định số 1028/QĐ-UBND ngày 12/5/2022 của UBND huyện Kim Thành về việc phê
duyệt QH chi tiết XD tỷ lệ 1/500 điểm dân cư mới thôn Kiến Lễ xã Đại Đức

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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10

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất
nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp
(xã Cổ Dũng 0,17 ha; xã Đại Đức 0,13
ha; xã Thượng Vũ 0,23 ha; xã Kim
Xuyên 0,04 ha; xã Tuấn Việt 0,05ha)

6,200

Xã Cổ Dũng;
Xã Đại Đức;

Xã Thượng Vũ;
Xã Kim Xuyên;
Xã Tuấn Việt

 Tạo nguồn xây dựng trụ sở công an xã

11 Xây dựng khu dân cư mới phía Đông thị
trấn Phú Thái  Khu A (Bổ sung diện tich) 19,900

TT Phú Thái;
Xã Kim Liên;
Xã Kim Anh

  Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương
(37,80 ha);  Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 07/10/2022 của UBND huyện Kim Thành

Vv phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới phía Đông thị trấn
Phú Thái

12
Dự án xây dựng đường gom đường sắt
Hà Nội Hải phòng huyện Kim Thành
tỉnh Hải Dương

55,000

Xã Cộng Hòa;
Xã Tuấn Việt;

Xã Kim Xuyên;
Xã Phúc Thành;

Xã Kim Liên

Nghị quyết số 21//NQ-HĐND ngày 02/1/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về
việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: xây dựng đường gom đường sắt Hà Nội, Hải

Phòng, huyện Kim Thành; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của Hội đồng
nhân dân tỉnh

13
Xử lý điểm đen tai nạn giao thông tại nút
giao Km 15+500/QL.17B với QL.5 tỉnh
Hải Dương  (nút giao thông vào huyện)

1,000 Xã Phúc Thành Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương

14

Đầu tư  xây dựng cầu vượt sông Kinh
Môn và đường dẫn nối nút giao lập thể
với Quốc lộ 5 tại xã Kim Xuyên, huyện
Kim Thành (Bổ sung diện tích)

2,000 Xã Kim Xuyên
Nghị quyết số 25/NQ-UBND ngày 02/6/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ
trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng cầu vượt sông Kinh Môn và đường dẫn nối nút giao lập thể

với Quốc lộ 5

15  Mở rộng trường Tiểu học Cộng Hòa 900 Xã Cộng Hòa Thông báo số 1990/TB-HU ngày 25/3/2020 của Huyện ủy Kim Thành về kết quả khảo sát
hệ thống cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn huyện

16 Xây dựng Trường Tiểu học Phúc Thành 15,000 Xã Phúc Thành
Thông báo số 1990/TB-HU ngày 25/3/2020 của Huyện ủy Kim Thành về kết quả khảo sát

hệ thống cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn huyện
  

17 Dự án và trạm biến áp 110KV Thanh Hà
và nhánh rẽ 6,200

Xã Phúc Thành;
Xã Kim Xuyên;
Xã Ngũ Phúc;
 Xã Kim Anh

Quyết định số 3060/QĐ-BCT ngày 09/10/2019 của Bộ công thương về Phê duyệt dự án
TBA 110 kV Thanh Hà và nhánh rẽ

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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18

Xây dựng đường dây 35kV mạch kép lộ
371, 373 sau trạm 110kV Kim Thành
(0,01 ha); Xây dựng đường dây 35kV
mạch kép lộ 375, 377 sau trạm 110kV
Kim Thành (0,18 ha);

1,800

Xã Ngũ Phúc;
Xã Kim Anh;
Xã Kim Tân;
Xã Kim Đính,

Quyết định phê duyệt phương án số 1852/QĐ-BCHD
ngày 28/7/2020

19 Xây dựng nghĩa trang nhân dân tập trung
xã Cổ Dũng 12,100 Xã Cổ Dũng Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 62/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 của UBND

huyện Kim Thành

20 Khu dân cư mới  phía Bắc thôn Minh
Thành  xã Lai Vu 95,000 Xã Lai Vu Quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư mới phía Bắc thôn Minh Thành, xã Lai Vu,

huyện Kim Thành

21 Xây dựng khu dân cư mới phía Tây ven
đường tránh cầu An Thành 106,300 Xã Kim Anh Quyết định số 3163/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu

tư thực hiện dự án khu dân cư phía Tây ven đường tránh cầu An Thành

22 Xây dựng khu dân cư mới phía Đông ven
đường tránh cầu An Thành 107,200 Xã Kim Anh

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết số 3016/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của
UBND huyện Kim Thành; Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 V/v phê duyệt
Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư phía Đông ven đường tránh cầu

An Thành

23
Xây dựng khu dân cư mới xã Kim Anh
ven đường tránh vị trí giáp cây xăng giai
đoạn 2)

100 Kim Anh, Ngũ Phúc  Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1204/QĐ-UBND ngày 5/4/2019 của UBND
huyện Kim Thành

24 Xây dựng khu dân cư mới xã Cộng Hòa
giai đoạn 2 200 Xã Cộng Hòa  Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết số 11027/QĐ- UBND ngày 30/12/2016

của UBND huyện Kim Thành

25 Điểm dân cư mới Đồng Thầy huyện Kim
Thành 19,900 Xã Cổ Dũng;

Xã Thượng Vũ
Quyết định  số 11/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của UBND huyện Kim Thành V/v phê

duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư mới Đồng Thầy

26 Điểm dân cư mới thôn Phù Tải  xã  Kim
Đính (giai đoạn 2) 1,000 Xã Kim Đính Quyết định chủ trương đầu tư số  4067/QĐ-UBND

ngày 31/12 /2020 của UBND tỉnh Hải Dương;

27
Các điểm dân cư nhỏ và xử lý xen kẹp
khu Má Thá, khu cửa ông Vang; khu cửa
ông Thuần

500 Xã Kim Xuyên

Quyết định số 3405/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND huyện Kim Thành về việc phê
duyệt QH chi tiết XD tỷ lệ 1/500 điểm dân cư mới thôn Quỳnh Khê 2 xã Kim Xuyên huyện

Kim Thành; Quyết định số 3406/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND huyện Kim
Thành về việc phê duyệt QH chi tiết XD tỷ lệ 1/500 điểm dân cư mới thôn Quỳnh Khê 1 xã

Kim Xuyên huyện Kim Thành

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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28 Các điểm dân cư nhỏ thôn Cổ Phục Bắc,
Cổ Phục Nam và xử lý xen kẹp 15,200 Xã Kim Liên Quyết định phê duyệt chi tiết số 2362/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND huyện Kim

Thành

29
Xây dựng khu dân cư mới xã Tam Kỳ
huyện Kim Thành (vị trí giáp Quốc lộ-
đối diện UBND xã Tam Kỳ)

8,500 Xã Tam Kỳ
Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND huyện Kim Thành phê duyệt quy
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Nghị quyết số 56//NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh

(10ha)

30
Hành lang đường giao thông Quốc lộ 5 (xen
kẹp giữa ranh giới Khu công nghiệp Kim
Thành và Quốc lộ 5)

14,500 Xã Tuấn Việt;
Xã Cổ Dũng

Quyết định số 358/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ Chủ trương đầu tư dự án
đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành

31 Điểm dân cư mới xứ Đống Dừa 32,000 Xã Tam Kỳ Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1989/QĐ-UBND ngày 03/7/2017 của UBND
huyện Kim Thành

VI Huyện Ninh Giang 1,193,010 19

1 Cụm công nghiệp Hồng phúc-Hưng
Long 255,000 Xã Hồng Phúc;

Xã Hưng Long
Văn bản 610/TTg-NN ngày 20/7/2022 của Thủ tướng

Chính phủ về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hải Dương

2 Dự án Trung tâm Logistics, bến thủy nội
địa 110,000 Xã  Hồng Phúc, Xã Kiến

Văn bản số 1466/UBND-VP ngày 8/5/2023
của UBND tỉnh về việc nghiên cứu, khảo sát lập đề xuất dự án đầu

tư cảng cạn/Trung tâm Logistics tại xã Hồng Phúc

3 Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông
- Tây, tỉnh Hải Dương 200,000

Xã Văn Hội,  Xã Hưng
Long, Xã Hồng Phúc, Xã

Kiến Quốc, Xã Hồng
Phong, Xã Hồng Dụ, Xã

Đồng Tâm,
Xã Vĩnh Hòa

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12/7/2021 của HĐND tỉnh V/v điều chỉnh chủ trương
đầu tư dự án; Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày  29/12/2021 của UBND tỉnh V/v giao

chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm và kế hoạch đầu
tư công năm 2022

4 Xây dựng mới đường dây 35Kv từ TBA
110KV  E8.7 để san tải cho lộ 377E8.7 1,510

Xã Nghĩa An;
Xã Ứng Hòe;
Xã Vạn Phúc;

Xã Đông Xuyên;
Xã Tân Hương

Quyết định số 2214/QĐ-PCHD ngày 23/4/2020 của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải
Dương về Phê duyệt dự án

5 Dường dây 220KV TBA500KV Hải
Phòng - Gia Lộc 6,000 Xã Nghĩa An -

Xã Ứng Hoè
Văn bản số  459/UBND-VP ngày 21/2/2020 của UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận địa

điểm

6
Xây dựng đường dây trung thế và các
TBA phân phối huyện Ninh Giang năm
2024

400 Xã Tân Hương,
Xã Hồng Phong

Quyết định số 2852/QĐ-PCHD ngày 12/9/2023 Về việc phê duyệt phương án đầu tư xây
dựng năm 2024

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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7 Cải tạo lưới điện trung áp khu vực huyện
Tứ Kỳ năm 2024 200 Xã Nghĩa An Quyết định phê duyệt phương án đầu tư số 2827/QĐ-PCHD ngày 10/9/2023

8 Xây dựng mới các lộ xuất tuyến 35k và
22kV sau TBA 110kV Hưng Thái 700 Xã Hưng Long-

Xã Văn Hội Quyết định phê duyệt phương án đầu tư số 2640/QĐ-PCHD ngày 29/8/2023

9 Mở rộng trường mầm non trung tâm xã
khu thể thao xã cũ 6,500 Xã Nghĩa An Quyết định số 2348/QD-UBND ngày 25/12/2018 của UBND huyện Ninh Giang v/v phê

duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã

10 Nhà văn hóa của xã khu trung tâm xã
(Thôn Đỗ Xá) 5,000 Xã Ứng Hòe  Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020

của Hội đồng nhân tỉnh

11 Bệnh viện quốc tế Hà Nội - Hải Dương 130,000 Xã Hồng Đức Thông báo số 2020/TB-TU về việc thông báo kết luận
của Ban TVTU về chủ trương nghiên cứu

12 QH sân thể thao trung tâm xã khu Đồng
Vượng thôn Do Nghĩa, cạnh Ủy ban xã 10,000 Xã Nghĩa An Quyết định số 2348/QD-UBND ngyà 25/12/2018 của UBND huyện NG v/v phê duyệt điều

chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã

13 Mở rộng chợ xã Nghĩa An 1,500 Xã Nghĩa An  Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020
của HĐND tỉnh

14 Khu dân cư mới phía Nam xã Tân
Hương 93,000 Xã Tân Hương Quyết định 2266/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của UBND huyện Ninh Giang v/v

phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới phía Nam xã Tân Hương

15 Khu dân cư mới và DVTM xã Hưng
Long (bổ sung) 99,000 Xã Hưng Long

Quyết định số 4665/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND huyện Ninh Giang V/v phê
duỵêt quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư và dịch vị thương mại xã Hưng Long; VB số
3207/UBND-VP ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh V/v chấp thuận chủ trương lập QH chi tiết

xây dựng Khu dân cư mới và DVTM xã Hưng Long

16
Xây dựng khu dân cư mới phía Bắc thôn
Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm, huyện Ninh
Giang (bổ sung)

22,600 Xã Đồng Tâm,
Xã Vĩnh Hòa

Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 17/2/2020 của UBND tỉnh phê duyệt KHSDĐ năm
2020 huyện Ninh Giang

17 Điểm dân cư mới xã Hiệp Lực 217,000 Xã Hiệp Lực
Văn bản số 3184/UBND -VP ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh V/v lập quy hoạch chi tiết

xây dựng Khu dân cư mới
xã Hiệp Lực

18 Khu cửa ông Kiểm thôn Trịnh Xuyên 9,600 Xã Nghĩa An Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của UBND huyện Ninh Giang v/v phê
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới thôn Trịnh Xuyên

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
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19
Điểm dân cư mới xã Vĩnh Hòa 25,000 Xã Vĩnh Hòa Quyết định quy hoạch chi tiết số 1908/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 của UBND huyện Ninh

Giang

VII Huyện Nam Sách 1,013,460 31

1 Xây dựng nhà máy xử lý nước thải (CCN
An Đồng) 22,300 Thị trấn Nam Sách Quyết định số 1322/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh Hải Dương Vv điều chỉnh

cụm CNN An Đồng huyện Nam Sách

2

Dự án đường tỉnh 397 kết nối tỉnh Bắc
Ninh với QL37 (Dự án di dời hạ tầng kỹ
thuật và bồi thường, hỗ trợ GPMB đường
đường dẫn cầu Kênh Vàng đến QL 37)

230,000
Xã Thanh Quang,

Xã Hợp Tiến,
Xã Hiệp Cát

Quyết định số 4193/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh Hải Dương V/v phối hợp
thực hiện dự án

xây dựng đường cầu Kênh Vàng

3 Cải tạo, nâng cấp mở rộng đường Trần
Hưng Đạo 1,600 Thị trấn Nam Sách Quyết định số 871/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của UBND huyện Nam Sách về việc phê

duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

4 Cải tạo, nâng cấp mở rộng đường
Nguyễn Trung Goòng 400 Thị trấn Nam Sách Quyết định số: 4069/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt điều

chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng.

5

Xây dựng đường giao thông ven kênh
Chu Đậu, xã Hồng Phong (đoạn từ cây
xăng Minh Hiệp đến giáp ranh giới xã
Nam Hồng)

20,000 Xã Hồng Phong
Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND huyện Nam Sách về việc phê

duyệt dự toán xây dựng điều chỉnh công trình: Xây dựng đường giao thông ven kênh Chu
Đậu, xã Hồng Phong (đoạn từ cây xăng Minh Hiệp đến cầu Quán Táo)

6
Xây dựng đường giao thông ven kênh
Chu Đậu - Xã Nam Hồng (đoạn từ  giáp
xã Hồng Phong đến chợ Hóp)

26,000 Xã Nam Hồng
Quyết định 168b/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 của UBND xã Nam Hồng phê duyệt Báo cáo

kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng đường giao thông ven kênh Chu Đậu - Xã Nam
Hồng (đoạn từ  giáp xã Hồng Phong đến chợ Hóp)

7

Đường giao thông kết nối xã Thanh
Quang - An Bình (đoạn từ QL183 cũ
thuộc xã Thanh Quang đến cống cụ Dâu,
xã An Bình)

15,500 Xã Thanh Quang,
Xã An Bình

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày  25/4/2023 của HĐND huyện Về việc dự kiến điều
chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

8

Đường giao thông kết nối xã Nam Chính
- An Sơn (đoạn từ thôn Hoàng Xá, xã
Nam Chính đến thôn Nhuế Sơn, xã An
Sơn)

10,000 Xã Nam Chính,
Xã An Sơn

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày  25/4/2023 của HĐND huyện Về việc dự kiến điều
chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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9
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao
thông từ cống Đình Yến đến dốc đê đò
Quốc An Điền, xã Cộng Hòa

6,500 Xã Cộng Hòa Công trình thực hiện nông thôn mới nâng cao;
Nguồn vốn địa phương

10 Nhà văn hóa khu Hoàng Hanh 2,900 Thị trấn Nam Sách Nguồn vốn địa phương

11
Xây dựng đường dây trung thế và các
TBA phân phối huyện Nam Sách năm
2024

210
Xã Phú Điền,
Xã Minh Tân,

Thị trấn Nam Sách

Quyết định số 2361/QĐ-PCHD về việc tạm giao
kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024

12
Đường dây trung thế cấp điện cho các
doanh nghiệp trong KCN An Phát 1 -
Giai đoạn 2

3,550 Xã Quốc Tuấn
Xã An Bình

Quyết định số 2361/QĐ-PCHD về việc tạm giao
kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024

13
Nâng cấp, tu bổ và mở rộng Đền Long
Động (Nhà tưởng niệm AHLS Mạc Thị
Bưởi)

7,100 Xã Nam Tân Kết luận số 01-KL/BCĐ ngày 27/9/2019 của BCĐ công tác Tôn giáo tỉnh Hải Dương về kết
quả kiểm tra công tác xây dựng, sửa chữa, trùng tu, tôn tạo cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Hải Dương
14 Chùa Bịch Tây 1,700 Xã Nam Chính

15 Điểm dân cư Phía Bắc thị trấn 99,800 Thị trấn Nam Sách Văn bản số 338/UBND-VP ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận
chủ trương Quy hoạch chi tiết khu Dân cư  Phía Bắc thị trấn Nam Sách

16 Điểm dân cư Phía Nam thị trấn 98,000 Thị trấn Nam Sách Văn bản số 1752/UBND-VP ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận
chủ trương Quy hoạch chi tiết khu Dân cư Phía Nam Thị trấn Nam Sách

17 Xây dựng khu dân cư mới xã Hợp Tiến
và xã Hiệp Cát 94,700 Xã Hợp Tiến,

Xã Hệp Cát
Văn bản số 2222/UBND-VP ngày 05/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Vv chấp thuận chủ

trương lập QH chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Hợp Tiến và xã Hiệp Cát

18 Xây dựng khu dân cư mới xã Hiệp Cát
(giai đoạn 1) 32,000 Xã Hiệp Cát Văn bản số 2752/UBND-VP ngày 14/8/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Vv tham mưu,

giao khảo sát, lập QH chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Hiệp Cát

19 Xây dựng Khu dân cư mới thôn Đoàn
Kết, xã Hồng Phong 199,900 Xã Hồng Phong

Quyết định số 4402/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 của UBND huyện Nam Sách Vv phê
duyệt QHCTXD khu dân cư thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong; Quyết định số 3949/QĐ-

UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án
xây dựng Khu dân cư mới thôn Đoàn Kết, xã Hồng Phong

STT Hạng mục Thu hồi
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Địa điểm thực hiện
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20 Xây dựng điểm dân cư mới chợ Hóp,
thôn Thượng Đáp, xã Nam Hồng 20,500 Xã Nam Hồng Quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND huyện Nam Sách về việc phê

duyệt QHCTXD điểm dân cư  mới chợ Hóp, thôn Thượng Đáp

21 Điểm dân cư xen kẹp số 1 thôn Thượng
Dương 800 Xã Nam Trung

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh; Quyết định số 4453/QĐ-
UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Nam Sách về phê duyệt QHCTXD Điểm dân cư

xen kẹp số 1 thôn Thượng Dương

22 Điểm dân cư mới thôn Cát Khê 7,700 Xã Hiệp Cát Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND huyện V/v quy hoạch chi tiết

23 Điểm dân cư mới thôn Kim Độ Làng 6,000 Xã Hiệp Cát Quyết định số 1919/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND huyện V/v quy hoạch chi tiết

24 Điểm dân cư mới thôn Kinh Dương 28,200 Xã Hiệp Cát Quyết định số 3877/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND huyện về quy hoạch chi tiết
xây dựng

25 Mở rộng khu dân cư phía Tây đường 390
xã Hợp Tiến 8,300 Xã Hợp Tiến Hoàn trả diện tích đất ở cho hộ dân do điều chỉnh hành lang giao thông theo quyết định số

04/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương

26 Dân cư xen kẹp thôn Đầu, thôn Tè (sân
kho đội 3) 3,300 Xã Hợp Tiến Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi

tiết

27 Khu dân cư mới thôn Hảo Quan 22,000 Xã Đồng Lạc Quyết định số 4783/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND huyện Nam sách Vv phê duyệt
quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới thôn Hảo Quan

28 Đất ở xen kẹp xã Đồng Lạc 500 Xã Đồng Lạc Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh; Tạo nguồn kinh phí thực
hiện nông thôn mới nâng cao

29 Mở rộng khu dân cư phí Đông đường
390 2,700 Xã Nam Chính Hoàn trả diện tích đất ở cho hộ dân do điều chỉnh hành lang giao thông theo quyết định số

04/QĐ-UBND của UBND  tỉnh Hải Dương

30 Điểm dân cư mới thôn An Đông
(phần còn lại) 1,300 Xã An Bình Quyết định quy hoạch chi tiết số1915/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND huyện Nam

Sách

31 Mở rộng kho dự trữ Quốc gia
(mở rộng kho tuyến) 40,000 Xã Nam Trung Quyết định số 403/QĐ-BTC ngày 10/6/2013 của BTC về phê duyệt quy hoạch chi tiết hệ

thống kho dư trữ Nhà nước thuộc Tổng cục DTNN đến năm 2020

VIII Huyện Thanh Hà 958,238 27
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1 Nâng cấp, mở rộng giao thông thị trấn
Thanh Hà 20,000 Thị trấn Thanh Hà Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND huyện về phê duyệt chủ trương

đầu tư công trình

2

Tuyến đường giao thông nối đường tỉnh
390 (Km23+554/P) qua Đống Giai với
Cầu Diều (trên đường 190D) đi qua địa
phận xã Tân An và xã Thanh Hải

37,400
Xã Tân An,

Xã Thanh Hải,
Xã An Phượng

 Thông báo số 1171-TB/HU ngày 21/4/2020 Kết luận của Ban thường vụ huyện về phương
án hướng tuyến, quy mô tuyến

3

Đường từ nhà mẫu giáo xóm 4 đi SVĐ;
Tuyến từ cầu Hồ đi gốc đa thôn Thừa
Liệt; Tuyến từ đường 390 đi Cầu Diều
xóm 4; Tuyến từ trường cấp 1 đi nhà văn
hóa thôn Tiền Vĩ...

14,600 Xã Thanh Hải
Thông báo số 1558-TB/HU ngày 27/4/2020 Kết luận của Ban thường vụ huyện ủy về

phương án hướng tuyến,, quy mô tuyến đường  giao thông nối tỉnh lộ 390 (Km22+00/P) với
đê sông Thái Bình, đi qua địa phận xã Thanh Hải

4
Mở rộng, cải tạo, nâng cấp đường huyện
Cẩm Chế - Thanh Xuân (từ Km0+330
đến Km0+830)

3,800 Xã Cẩm Chế
Thông báo số 1598-TB/HU ngày 15/5/2020 Kết luận của Ban thường vụ huyện ủy về việc

xã Cẩm Chế thực hiện Mở rộng, cải tạo, nâng cấp đường huyện Cẩm Chế - Thanh Xuân (từ
Km0+330 đến Km0+830)

5

Mở rộng, cải tạo, nâng cấp đường huyện
Cẩm Chế - Thanh Xuân (từ Km0+830
đến Km1+570; từ Km 1+850 đến
Km2+250; từ Km2+520 đến K4+850)

24,000 Xã Liên Mạc
Thông báo số 1600-TB/HU ngày 15/5/2020 Kết luận của Ban thường vụ huyện ủy về việc

xã Liên Mạc thực hiện mở rộng, cải tạo, nâng cấp đường huyện Cẩm Chế - Thanh Xuân  (từ
Km0+830 đến Km1+570; từ Km 1+850 đến Km2+250; từ Km2+520 đến K4+850)

6
Mở rộng, cải tạo, nâng cấp đường huyện
Cẩm Chế - Thanh Xuân (từ Km4+850
đến Km8+914,29)

30,500 Xã Thanh Xuân
Thông báo số 1599-TB/HU ngày 15/5/2020 Kết luận của Ban thường vụ huyện ủy về việc
xã Thanh Xuân thực hiện mở rộng, cải tạo, nâng cấp đường huyện Cẩm Chế - Thanh Xuân

(từ Km4+850 đến Km8+914,29)

7 Trường THPT Thanh Hà (mở rộng) 1,600 Thị trấn Thanh Hà Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND huyện về phê duyệt đề cương
nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng

8 Mở rộng trường THCS Chu Văn An 2,200 Thị trấn Thanh Hà Thông báo số 54/TB-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất thực hiện
công trình

9 Mở rộng trường mầm non Thanh Sơn
(khu Tráng Liệt) 1,500 Xã Thanh Sơn

Biên bản Hội nghị xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về nhiệm
vụ, đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng trường mầm non Thanh Sơn, khu Tráng Liệt ngày

21/7/2023
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10 Mở rộng trường Trung học cơ sở Thanh
sơn 800 Xã Thanh Sơn Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 của UBND huyện về việc phê duyệt

nhiệm vụ - Dự toán lập điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết xây dựng

11 Sân vận động xã Thanh Sơn 13,000 Xã Thanh Sơn Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh; Đạt tiêu chí nông thôn mới
nâng cao nâng cao

12
Xây dựng đường dây trung thế và các

TBA phân phối huyện Thanh Hà năm
2024

218 Xã An Phượng,
Thanh Xá, Thanh Hồng

Quyết định số 2785/QĐ-PCHD ngày 06/7/2022 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện
lực Hải Dương Về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD và CBĐT năm 2023

13
Xây dựng mới xuất tuyến 35kV sau

TBA 110kV Thanh Hà san tải cho lộ
373E8.23

820

Xã Thanh Sơn,
Xã Thanh Thủy, Xã
Thanh Xá, Xã Thanh
Khê, TT Thanh Hà

Quyết định số 2785/QĐ-PCHD ngày 06/7/2022 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện
lực Hải Dương Về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD và CBĐT năm 2023

14 Trạm biến áp 220kV Thanh Hà và
đường dây đấu nối 60,000

Xã Thanh Thủy, Thanh
Sơn, Thanh Khê, An

Phượng

Văn bản số 1300/UBND-VP ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận địa
điểm

15  Mở rộng chùa Hưng Khánh xã Hồng
Lạc 16,600 Xã Hồng Lạc Quyết định số: 1335/QĐ-UBND ngày 06/04/2023 của UBND huyện Thanh Hà về việc Phê

duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Hồng Lạc huyện Thanh Hà

16
Mở rộng nghĩa địa Chùa Chè - Khánh
Mậu; nghĩa địa Đống Lác; nghĩa địa Tiên
Đăng

9,000 Xã Thanh Thủy Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh; Đạt tiêu chí nông thôn mới
nâng cao nâng cao

17 Mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Thanh
Lang 3,000 Xã Thanh Lang Thực hiện Kết luận của BTV Huyện ủy tại Thông báo số 22-TB-HU ngày 21/9/2020 về quy

hoạch, mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Thanh Lang

18 Xây dựng chợ xã Liên Mạc 21,800 Xã Liên Mạc Quyết định số 4683/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh về Quyết định lựa chọn
chủ đầu tư xây dựng chơ ̣xã Liên Mạc

19 Xây dựng khu chợ, thương mại dịch vụ
xã Thanh Hải 31,100 Xã Thanh Hải

Thông báo số 26-TB/HU ngày 21/9/2020 Kết luận của Ban thường vụ huyện ủy V/v chủ
trương thực hiện dự án; Công văn số 139/SKHĐT-ĐT, TĐ&GSĐT ngày 27/01/2021 của Sở

KHĐT V/v xin ý kiến thẩm định về đề xuất đầu tư thực hiện dự án

STT Hạng mục Thu hồi
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20 Xây dựng khu dân cư tại xã Tân An và
xã Thanh Hải, tỉnh Hải Dương 269,000 Xã Tân An,

Xã Thanh Hải
Quyết định số 4213/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND huyện Thanh Hà Vv phê duyệt

quy hoạch chi tiết xây dựng

21 Điểm dân cư mới xã Cẩm Chế - Việt
Hồng 22,000 Xã Cẩm Chế;

Xã Việt Hồng

Thông báo số 1697-TB/HU ngày 10/6/2020 Thông báo kết luận của BTVHU về quy hoạch
chi tiết xây dựng điểm dân cư mới xã Cẩm Chế - Việt Hồng; Thông báo số 374-TB/HU
ngày 18/10/2021 Thông báo kết luận của BTV HU về điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây

dựng điểm dân cư mới Việt Hồng - Cẩm Chế

22 Khu dân cư mới thôn Đông Phan, xã Tân
An (thực hiện tiếp phần còn lại) 7,400 Xã Tân An Quyết  định số 2638/QĐ-UBND ngày 28/6//2017của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà V/v

Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

23 Điểm dân cư mới xã Tân An
 (đồng Công Chính) 1,000 Xã Tân An Quyết định số 1836/QĐUB ngày 31/5/2013 của UBND huyện V/v phê duyệt quy hoạch chi

tiết xây dựng và giá dự toán khu dân cư xã Tân An

24 Khu dân cư mới Sông Hương
(Green river), xã Hồng Lạc 300,000 Xã Hồng Lạc

Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 16/03/2022 của UBND huyện Thanh Hà phê duyệt quy
hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới Sông Hương (Green River), xã Hồng Lạc, huyện

Thanh Hà, tỷ lệ 1/500

25 Điểm dân cư Cầu Sắt 7,300 Xã Liên Mạc
Quyết định số 3502/QĐ-UBND ngày 13/9/2018

của UBND huyện Thanh Hà V/v phê duyệt quy hoạch
chi tiết xây dựng

26
Chuyển mục đích phục vụ GPMB xây
dựng khu dân cư phía bắc thị trấn Thanh
Hà

3,000 Xã Cẩm Chế Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020
của HĐND tỉnh

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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27

Xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử
dụng đất vi phạm pháp luật đất đai trước
ngày 01/7/2014; chuyển mục đích sử
dụng đất vườn ao trong khu dân cư sang
đất ở; Đất vi phạm quyết định vị phạm
1654 (Xã Thanh Hải 0,50ha; Tân An
0,50ha; An Phượng 0,50ha; Thanh Khê
0,50ha; Thanh Sơn 0,50ha; Thanh Thủy
0,50ha; Thanh Xuân 0,50ha; Thanh Xá
0,50ha; Việt Hồng 0,50ha; Hồng Lạc
0,50ha; Tân Việt 0,50ha; Cẩm Chế
0,50ha; Liên Mạc 0,50ha; Thanh Lang
0,50ha; Thanh An 0,50ha; Thanh Quang
0,50ha; Thanh Cường 0,50ha; Vĩnh Lập
0,50ha; Thanh Hồng 0,50ha; thị trấn
Thanh Hà 0,50ha)

56,600 Các xã, thị trấn

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020
của HĐND tỉnh; Xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân
sử dụng đất vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01/7/2014; chuyển mục đích sử dụng đất

vườn ao trong khu dân cư sang đất ở; Đất vi phạm quyết định vị phạm 1654

IX Huyện Thanh Miện 1,453,725 46

1 Cụm công nghiệp
Ngũ Hùng - Thanh Giang 218,000

Xã Ngũ Hùng, Xã Thanh
Giang, huyện Thanh

Miện

Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 về thành lập CCN; QĐ 3211/QĐ-UBND
ngày 09/9/2009 phê duyệt QHCT xây dựng CCN; Tờ trình 1459/TTr-UBND ngày

31/5/2023 của UBND huyện Thanh Miện về xem xét, quyết định giao làm chủ đầu tư xây
dựng HTKT CCN

2
Dự án đầu tư xây dựng đường trục Bắc -
Nam, huyện Thanh Miện
(giai đoạn 1)

260,000

Xã Hồng Quang; Xã Lam
Sơn; Xã Lê Hồng; Xã
Thanh Tùng; Xã Đoàn

Tùng

Văn bản số 2380/SGTVT-P4 ngày 09/11/2020 của Sơ GTVT Vv đề xuất phương án phạm
vị, hướng tuyến, quy mô đường trục Đông Tây, tỉnh Hải Dương

3 Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông
Tây tỉnh Hải Dương 142,400

Xã Đoàn Kết; Xã Lê
Hồng; Xã Lam Sơn; Xã

Tứ Cường; Xã Cao
Thắng; Xã Chi Lăng Bắc;
Xã Ngũ Hùng; Xã Thanh

Giang

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12/7/2021 của HĐND tỉnh V/v điều chỉnh chủ trương
đầu tư dự án; Văn bản số 2380/SGTVT-P4 ngày 09/11/2020 của Sơ GTVT Vv đề xuất

phương án phạm vị, hướng tuyến, quy mô đường trục Đông Tây, tỉnh Hải Dương

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
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4 Đường vành đai phía Đông Bắc Thị trấn
Thanh Miện 67,300 TT Thanh Miện;

Xã Lam Sơn

Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh V/v phê duyệt kết quả lựa
chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; Quyết định số 3717/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của

UBND tỉnh về điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường vành đai phía Đông Bắc Thị trấn
Thanh Miện

5 Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trên
địa bàn xã Thanh Tùng 9,000 Xã Thanh Tùng Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh; Phù hợp nông thôn mới

nâng cao của xã

6 Đường giao thông Đỗ Hạ khu Ao pha nhì 2,400 Xã Phạm Kha Phù hợp với QHSDĐ đến năm 2030 huyện Thanh Miện

7

Cải  tạo,  nâng  cấp  đường  huyện  Bình
Xuyên - Ngô Quyền - Tân Trào và  Cải
tạo, nâng cấp đường huyện 195, đoạn từ
Km4+300 -  Km7+800 (gđ 1 Km4+300-
Km7+800:  2.80  ha;  GĐ2  Km0-
Km0+300: 4.2 ha)

20,000

Xã Ngô Quyền,
Xã Hồng Quang,

Xã Tân Trào,
Xã Lê Hồng,
Xã Đoàn Kết

Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (4,20); Nghị
quyết số 11/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 của HĐND tỉnh Hải Dương (2,80)

8 Nâng cấp mở rộng các tuyến đường trên
địa bàn xã Ngô Quyền 2,000 Xã Ngô Quyền  Phù hợp với QHSDĐ đến năm 2030; Hoàn thiện để CMĐ, Dân hiến đất và đất công điền

9
Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới tiêu cho
vùng  sản  xuất  rau  màu  tập  chung  thôn
Đỗ Thượng, xã Phạm Kha

10,000 Xã Phạm Kha Quyết định số 4792/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo
kinh tế kỹ thuật đầu xây dựng công trình

10 Mở rộng Nhà văn hóa + sân thể thao -
thôn Liên Đông, An Sơn 13,000 Xã Hồng Quang Phù hợp với QHSDĐ đến năm 2030 huyện Thanh Miện; Hoàn thiện thủ tục CMĐ

11 Mở rộng Trung tâm Y tế  huyện Thanh
Miện 6,000 TT Thanh Miện Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh (2,60); Nghị

quyết số 16/2020/Nghị quyết-HĐND tỉnh ngày 25/7/2020.

12 Dự án trường Mầm non Hoa Hồng 4,300 TT Thanh Miện Quyết định số 4019 QĐ/UBND ngày 30/12/220 quyết định chủ trương đầu tư dự án trường
Mầm non Hoa Hồng của Công ty Cổ phần Đầu tư giáo dục Việt Hà

13 Xây mới trường Mầm non thị trấn 16,500 TT Thanh Miện Quyết định số 622/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND huyện Thanh Miện về việc phê
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng
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14 MR Trường Tiểu học Thị trấn
 (Điểm trường số 02- Hùng Sơn) 2,000 TT Thanh Miện

(Hùng Sơn)
Nghị quyết số 28/2020/Nghị quyết-HĐND ngày 24/12/2020; 'Xây dựng Nông thôn mới

nâng cao

15 Mở  rộng  trường  mầm  non  xã  Thanh
Giang 6,800 Xã Thanh Giang Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh; Phù hợp nông thôn mới

nâng cao của xã

16 Mở rộng trường mầm non trung tâm 1,500 Xã Phạm Kha Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Hải Dương (NTM)

17 Mở rộng trường THCS Chi Lăng Bắc 6,000 Xã Chi Lăng Bắc Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh; Quy hoạch Xây dựng nông
thôn mới

18 Mở rộng trường trung học cơ sở xã Đoàn
Kết 5,000 Xã Đơàn Kết Phù hợp với QHSDD đến năm 2030 huyện Thanh miện

19 Mở rộng trường THCS xã Lê Hồng 14,100 Xã Lê Hồng Phù hợp với QHSDD đến năm 2030 huyện Thanh miện; Đã lập QHCT chờ phê duyệt

20 Sân thể thao thôn Hữu Chung, xã Hồng
Quang 800 Xã Hồng Quang Phù hợp với QHSDĐ đến năm 2030 huyện Thanh Miện; Hoàn thiện  thủ tục CMĐ

21 Quy hoạch ao bơi thôn An Lâu, thôn An
Sơn, thôn Hữu Chung Xã Hồng Quang 4,700 Xã Hồng Quang Phù hợp với QHSDĐ đến năm 2030 huyện Thanh Miện; Xây dựng nông thôn mới nâng cao

22
Xây  dựng  mới  đường  dây  22kV  và
chuyển  nhánh  Phạm Kha  lộ  373  E8.14
sang vận hành cấp điện áp 22kV

700 Xã Đoàn Tùng Xã Lam
Sơn TT Thanh Miện Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật số 651/QĐ-PCHD ngày 14/02/2020

23
Xây  dựng  đường  dây  trung  thế  và  các
TBA phân phối huyện Thanh Miện năm
2020

600
Xã Đoàn Kết Xã Đoàn
Tùng Xã Ngũ Hùng TT

Thanh Miện
Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật số 654/QĐ-PCHD ngày 14/02/2020

24 Xây dựng mới các lộ xuất tuyến 35k và
22kV sau TBA 110kV Hưng Thái 600 Xã Thanh Giang Quyết định phê duyệt phương án đầu tư số 2640/QĐ-PCHD ngày 29/8/2023. Phù hợp với

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

25
Xây  dựng  đường  dây  trung  thế  và  các
TBA phân phối huyện Thanh Miện năm
2024

150 Xã Hồng Phong; Xã Tân
Trào

Quyết định số 2361/QĐ-PCHD về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD 2024. Phù hợp với quy
hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Miện

26 Xây  dựng  mới  và  cải  tạo  đường  dây
22kV lộ 475&476E8.14 400

Xã Lam Sơn; Xã Lê
Hồng; Xã Hồng Quang;

TT Thanh Miện

Quyết định số 2361/QĐ-PCHD về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD 2024. Phù hợp với quy
hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Miện
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27  Mở rộng  Chùa  Đoàn  Lâm (thôn  Đoàn
Phú); Mở rộng nhà thờ thôn Đông 3,800 Xã Thanh Tùng

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh; 'Quyết định 713/QĐ-
UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Hải Dương (NTM)

28 Chùa Diên Quang thôn Phạm Xá, xã Ngô
Quyền 5,500 Xã Ngô Quyền

29 Chợ Giao xã Chi Lăng Nam 1,200  Xã Chi Lăng Nam Phù hợp với QHSDD đến năm 2030 huyện Thanh miện

30 Xây dựng khu dân cư mới xã Phạm Kha 111,475 Xã Phạm Kha
Van bản 2930/QĐ-UBND ngày 13/8/2020; Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 09/9/2020

của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt điều chỉnh mở rộng QHCTXD khu dân cư
mới xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện

31 Xây dựng khu dân cư mới xã Tứ Cường 3,000 Xã Tứ Cường Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND uyện Thanh Miện Vv phê duyệt
QHCTXD Xây dựng khu dân cư mới xã Tứ Cường

32 Xây  dựng  khu  dân  cư  mới  thôn  Đoàn
Phú xã Thanh Tùng 67,700 Xã Thanh Tùng

Quyết định số 935/QĐ-UBND ngày 03/12/2020 của UBND huyện Thanh Miện V/v phê
duyệt quy hoạch chi tiết điểm dân cư mới thôn Đoàn Phú  xã Thanh Tùng, huyện Thanh

Miện, tỷ lệ 1/500

33 Dự án điểm dân cư mới  đồng Con Cá,
thôn La Xá, xã Thanh Tùng 11,000 Xã Thanh Tùng

Quyết định số 794 phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết điểm dân cư thôn la xá; QĐ:
886/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND huyện Thanh Miện V/v phê duyệt quy hoạch

chi tiết điểm dân cư mới thôn La Xá xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miện

34 Điểm dân cư mới thôn Đoàn Phú
(cũ là Phú Cốc) xã Thanh Tùng 28,000 Xã Thanh Tùng Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND huyện Thanh Miện V/v phê

duyệt quy hoạch dân cư mới thôn Phú Cốc

35 Xây  dựng  điểm  dân  cư  mới  thôn  An
Phong, xã Hồng Phong 5,000 Xã Hồng Phong Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê

duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

36 Điểm  dân  cư  khu  Phía  Đông  cửa  làng
khu vực Ba Hai thôn Chỉ Trung 800  Xã Lê Hồng Nghị quyết số 56 /NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh

37 Xây dựng điểm dân cư mới thôn Phạm
Lâm, xã Đoàn Tùng 16,000 Xã Đoàn Tùng Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 về việc phê duyệt QHCT khu dân cư mới

thôn Phạm Lâm, xã Đoàn Tùng
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38
Điểm dân cư mới khu đồng Nhân Giống,
thôn Thọ Trương, xã Lam Sơn (bổ sung
diện tích)

500 Xã Lam Sơn Thông báo số 497-TB/HU thông báo về phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân
cư mới khu Đồng Nhân Giống, xã Lam Sơn

39 Khu dân cư mới xã Ngô Quyền 96,000 Xã Ngô Quyền Văn bản số 2930/UBND-Vp ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh V/v chấp thuận chủ trương lập
Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện;

40 Điểm dân cư mới thôn Tào Khê, xã Chi
Lăng Bắc (Khu Dân cư mới phía Đông) 21,700 Xã Chi Lăng Bắc Báo cáo số 2893/BC-UBND ngày 01/11/2023 về việc xin chủ trương đề nghị UBND tỉnh

phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024

41 Điểm dân cư thôn Phạm Xá, Ngô Quyền
(Củ Từ) 24,000 Xã Ngô Quyền Báo cáo số 2893/BC-UBND ngày 01/11/2023 về việc xin chủ trương đề nghị UBND tỉnh

phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024; Đã Lập QHCT chờ phê duyệt

42 Điểm dân cư mới thôn Vĩnh Mộ xã Lê
Hồng 14,700 Xã Lê Hồng Báo cáo số 2893/BC-UBND ngày 01/11/2023 về việc xin chủ trương đề nghị UBND tỉnh

phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024; Đã Lập QHCT chờ phê duyệt

43 Đất quán kinh doanh trước năm 1993 xã
Ngũ Hùng 3,000 Xã Ngũ Hùng Nghị quyết số 22/2019/Nghị quyết-HĐND ngày 13/12/2019; Công văn số 1467/STNMT-

ĐĐBĐ&VT ngày 10/8/2018 của Sở TNMT tỉnh về việc xử lý tồn tại về đất đai

44 Khu Dân cư mới xã Tân Trào 122,000 Xã Tân Trào

Công văn số 1625/UBND-VP ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh V/v chấp thuận chủ trương
lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Tân  Trào; Báo cáo số 2893/BC-UBND
ngày 01/11/2023 về việc xin chủ trương đề nghị UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển

nhà ở năm 2024

45 Khu  dân  cư  mới  Phía  Đông  xã  Đoàn
Tùng 96,000 Xã Đoàn Tùng; Xã Phạm

Kha
Báo cáo số 2893/BC-UBND ngày 01/11/2023 về việc xin chủ trương đề nghị UBND tỉnh

phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024

46 Nhà  Văn  hóa  trung  tâm  và  khu  hành
chính tập chung huyện Thanh Miện 8,100 TT Thanh Miện Quyết định 1152/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây

dựng nhà văn hóa trung tâm và Khu hành chính tập chung huyện Thanh Miện

X Huyện Tứ Kỳ 500,330 24
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1

Cụm công nghiệp Văn Tố ( Dự án đàu tư
Nhà máy gia công kết cấu thép của Công
ty TNHH thương mại và kết cấu thép tại
cụm công nghiệp Văn Tố)

13,700 Xã Văn Tố
Thông báo số 1898/TB-SKHĐT ngày 11/10/2021 của Sở Kế hoạch đầu tư v/v ý kiến liên

ngành về đề xuất dự án Nhà máy gia công kết cấu thép của Công ty TNHH thương mại xây
dựng và kết cấu thép tại cụm công nghiệp Văn Tố

2
 Cụm công nghiệp Văn Tố (Nhà máy
phối trộn phân bón và kinh doanh các sản
phẩm nông nghiệp )

12,100 Xã Văn Tố
Thông báo số 1898a/ TB-SKHĐT ngày 11/10/2021 của Sở Kế hoạch đầu tư v/v ý kiến liên

ngành về đề xuất dự án Nhà máy phối trộn phân bón và kinh doanh các sản phẩm nông
nghiệp

3 Xây dựng Nhà văn hóa, sân thể thao thôn
Độ Trung 1,800 Xã Đại Hợp Quyết định số1244/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây

dựng xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ đến năm 2030.

4 Khu dân cư trung tâm xã 45,000 Xã Quang Khải
Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND huyện Tứ Kỳ Về việc phê duyệt
danh mục Kế hoạch lập quy hoạch chi tiết xây dựng các Khu dân cư, điểm dân cư mới trên

địa bàn huyện Tứ Kỳ năm 2023

5 Khu dân cư mới xã Quảng Nghiệp 35,000 Xã Quảng Nghiệp
Quyết định số 1067/QĐ-UBND ngày 14/4/2023 của UBND huyện Tứ Kỳ về việc phê duyệt
nhiệm vụ lập QHCTXD khu dân cư mới xã Quảng Nghiệp; Phù hợp QH sử dụng đất 2021-

2030

6 Khu dân cư mới xã Tân Kỳ 184,500 Xã Tân Kỳ

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tứ Kỳ về tình
hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư

công năm 2023Công văn cho ý kiến về Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã Tân
Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỷ lệ 1/500 của Sở TNMT, Sở NNPTNT, sở GTVT

7 Chùa thôn Hàm Cách 1,200 Xã Hà Thanh

Quyết định số 3227/QĐ-UBND, ngày 13/9/2022 về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng
xã Hà Thanh đến năm 2030. Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 30/10/2023 của UBND xã Hà

Thanh về việc xin chủ trương chuyển mục đích đất để xây dựng chùa Phúc Duyên thôn
Hàm Cách

8 Mở rộng đường giao thông 06 thôn 12,000 Xã Hà Thanh Quyết định số 3227/QĐ-UBND, ngày 13/9/2022 về phê duyệt quy hoạch chung xây dựng
xã Hà Thanh đến năm 2030.
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9 Mở rộng nâng cấp đường ra khu NTTS
tập trung 3,260 Xã Quang Khải

Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND xã Quang Khải Về việc phê duyệt
danh mục các dự án đầu tư công dự kiến khởi công mới năm 2024 và dự kiến phân bổ kế

hoạch đầu tư công năm 2024

10 Mở rộng trường tiểu học 2,758 Xã Quang Khải
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 06/7/2023 của HĐND xã Quang Khải Về việc phê duyệt

danh mục các dự án đầu tư công dự kiến khởi công mới năm 2024 và dự kiến phân bổ kế
hoạch đầu tư công năm 2024

11 Xây dựng mở rộng trường Tiểu học thị
trấn 12,600 Thị trấn Tứ Kỳ

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tứ Kỳ về tình
hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư
công năm 2023; Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 14/07/2023 về việc phê duyệt Quy

hoạch chi tiết xây dựng trường tiểu học thị trấn Tứ Kỳ, tỷ lệ 1/500

12 Trạm biến áp 220kV Thanh Hà và đường
dây đấu nối 9,000

Xã Bình Lãng,
Xã Quang Phục,

Xã Tái Sơn

Văn bản số 1300/UBND-VP ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh Hải dương chấp thuận địa
điểm

13 Đường dây 220kV TBA500kV Hải
Phòng - Gia Lộc 27,000

Xã Quang Trung, Xã
Cộng Lạc, Xã Văn Tố,

Xã Phượng Kỳ, Xã Minh
Đức, Xã Quang Khải, Xã

Tân Kỳ

Văn bản số 459/UBND-VP ngày 21/2/2020 của UBND tỉnh Hải dương chấp thuận địa điểm

14 Đường dây 500kV Hải Phòng - Thái
Bình 29,896

Xã Quang Trung, Xã
Nguyên Giáp, Xã Hà

Thanh, Xã Tiên Động,
Xã Hà Kỳ

Văn bản số 1231/UBND-VP ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Hải Dương V/v thoả thuận
hướng tuyến đường dây dự án "Đường dây 500kV Hải Phòng - Thái Bình"

15 Đường dây 220kV NĐHải Dương - Trạm
500KV Phố Nối 1,479

Xã Đại Sơn; Xã Ngọc
Kỳ; Xã Hưng Đạo; Xã
Tân Kỳ; Xã Dân Chủ

Văn bản số 2859/UBND-VP ngày 03/11/2016 của UBND tỉnh Hải Dương chấp thuận địa
điểm; Văn bản số 81/UBND-VP ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng
tuyến điều chỉnh đoạn G8-G10 và G23 thuộc dự án đường dây 220kv nhiệt điện Hải Dương

- Trạm 500kv Phố Nối

16 Dự án tuyến đường giao thông trong cụm
công nghiệp văn Tố 5,400 Xã Văn Tố

Thông báo số 1898/ TB-SKHĐT ngày 11/10/2021 của Sở Kế hoạch đầu tư v/v ý kiến liên
ngành về đề xuất dự án Nhà máy gia công kết cấu thép của Công ty TNHH thương mại xây

dựng và kết cấu thép tại cụm công nghiệp Văn Tố
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17 Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ
37(Km23+200-Km47+8880) 2,000 Xã Dân Chủ Quyết định số 3177/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2009 của

Bộ Giao thông vận tải, phê duyệt dự án

18 Xây dựng sân vận động trung tâm xã
Quang Khải 14,500 Xã Quang Khải Quyết định Số 2045/QĐ-UBND ngày 1 tháng 7 năm 2020 của UBND huyện Tứ Kỳ về việc

phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng sân vận động xã Quang Khải

19 Điểm dân cư mới thôn Thượng Hải xã
Bình Lãng 8,637 Xã Bình Lãng

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tứ Kỳ về tình
hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư
công năm 2023; Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND huyện Tứ Kỳ
về việc phê duyệt  quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới thôn Thượng Hải xã Bình
Lãng; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 26/9/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tứ Kỳ

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

20
Điểm dân cư mới  thôn An Lại xã Dân
Chủ ( giai đoạn 2)- tên cũ: điểm dân cư
khu Đồng Mạc (giai đoạn2)

5,900 Xã Dân Chủ

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tứ Kỳ về tình
hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư

công năm 2023; Quyết định số1994/QĐ-UBND ngày 9/7/2018 của UBND huyện Tứ Kỳ v/v
phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới thôn An Lại xã Dân Chủ

21 Khu dân cư Đường Cao thôn Đông
Phong 24,100 Xã Bình Lãng

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tứ Kỳ về tình
hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư
công năm 2023;Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND huyện Tứ Kỳ
về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới thôn Đông Phong xã Bình

Lãng

22
Nâng cấp hệ thống đê hữu sông Thái
Bình đoạn từ K9+600-K29+150 (thuộc
địa bàn huyện huyện Tứ Kỳ)

10,000
Xã An Thanh;
Xã Chí Minh;

Xã Quang Trung

Văn bản số 62/TTg-QHQT ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề
xuất dự án Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng biến đổi khí hậu ; Vay vốn ADB
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23 Bưu điện văn hóa xã 200 Xã Phượng Kỳ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND huyện Tứ Kỳ về Dự kiến kế
hoạch đầu tư công năm 2023

24 Xây dựng khu dân cư Quảng Giang, xã
Đại Hợp 38,300 Xã Đại Hợp

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Tứ Kỳ về tình
hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư

công năm 2023; Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND huyện Tứ Kỳ về
việc phê duyệt nhiệm vụ lập QHCTXDKDC Quảng Giang, xã Đại Hợp

XI Thành phố Hải Dương 865,521 45

1 Dự án đường Vành Đai I TP Hải Dương 323,000
P Tân Hưng, P Thạch

Khôi, Xã Gia Xuyên, Xã
Liên Hồng, Xã Ngọc Sơn

Nghị quyết số 25/2020/NQ-HĐND ngày 06/7/2021 của HĐND thành phố Hải Dương về
việc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường vành đai I (đoạn từ xã

Liên Hồng đến xã Ngọc Sơn)

2

Cải tạo, nâng cấp đường: Tống Duy Tân
(từ Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Hữu
Cầu; Nguyễn Đình Chiểu (từ Tống Duy
Tân đến Trần Thánh Tông)

1,000 P. Ngọc Châu

Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 02/03/2021 của UBND TP về phê duyệt chủ trương
đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 4749/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 củaa UBND
thành phố về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo,

nút giao giữa đường Tống Duy Tân với đường Nguyễn Hữu Cầu

3
Cải tạo, mở rộng đường Trịnh Thị Lan
đoạn giao với đường Trần Hưng Đạo kéo
dài, phường Ngọc Châu

300 P Ngọc Châu
Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 30/6/2022 của UBND phường về việc đề nghị chủ trương
đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, mở rộng đường Trịnh Thị Lan đoạn giao với đường

Trần Hưng Đạo kéo dài, phường Ngọc Châu

4
Đầu tư xây dựng tuyến đường nội bộ và
GPMB khu đô thị trung tâm thành phố -
Khu vực 2

34,500 P Quang Trung
Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 27/10/2023 của HĐND thành phố về việc quyết định
chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường nội bộ và GPMB khu đô thị trung

tâm thành phố - Khu vực 2

5 Nhà văn hóa thôn Du Tái 1,000 Xã Tiền Tiến Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020;
Phù hợp nông thôn mới nâng cao của xã

6 Nhà văn hóa khu dân cư Xuân Dương 6,500 P. Tứ Minh Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND thành phố về việc phê duyệt quy
hoạch xây dựng phường Tứ Minh
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7 Trung tâm giáo dục dạy nghề đào tạo sát
hạch lái xe Thịnh Vượng 66 28,000 Xã An Thượng Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của UBND tỉnh về việc chấp thuận nhà đầu

tư thực hiện Dự án trung tâm giáo dục nghề nghiệp đào tạo sát hạch lái xe Thịnh Vượng 66

8 Sân thể thao phường Tứ Minh 5,400 P. Tứ Minh Quyết định số 2671/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND thành phố Hải Dương về việc
phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi, GPMB

9
Trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu
thể thao thuộc Khu liên hợp Văn hóa,
Thể thao tỉnh

297,000 Xã Liên Hồng

Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công
trung hạn vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số
15/NQ-HĐND ngày 09/5/2023 của HĐND tỉnh về phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư

công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 lần 3
(vốn ngân sách tỉnh).

10 Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp
tỉnh Hải Dương (JICA) 40 Xã Gia Xuyên Quyết định số phê duyệt BCNCKT số 2575/QĐ-BCT

ngày 28/8/2019

11 Trạm biến áp 220 kV Gia Lộc và đường
dây đấu nối 2,900 Xã Gia Xuyên Thông báo số 46/TB-UBND ngày 8/2/2023 về việc thu hồi đất để thực hiện GPMB dự án:

Trạm biến áp 220KV Gia Lộc và đường dây đấu nối trên địa bàn xã: Gia Xuyên

12 Đường dây 220kV NĐ Hải Dương- Trạm
500kV Phố nối 9,500

Xã Quyết Thắng, Tiền
Tiến, Ngọc Sơn, Gia

Xuyên

Văn bản số 2859/UBND-VP ngày 3/11/2016 của UBND tỉnh Hải dương chấp thuận địa
điểm. Văn bản số 81/UBND-VP ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về việc thỏa thuận hướng
tuyến điều chỉnh đoạn G8-G10 và G23-G28 thuộc dự án đường dây 220 kV Nhiệt điện Hải

Dương - Trạm 500 kV Phố Nối;

13
Cải tạo nhánh Gia Xuyên, CCN Gia lộc
lộ 378E 8.1 và chuyển lộ 375E8.13 sang
vận hành cấp điện áp 22kV

250 Xã Gia Xuyên, Xã Liên
Hồng, P Tân Hưng

Quyết định phê duyệt dự án số 2193/QĐ-PCHD
 ngày 30/5/2022

14 Cải tạo lưới điện trung áp khu vực thành
phố Hải Dương năm 2024 2,400

P Nhị Châu,
P Bình Hàn,
P Việt Hòa,
P Tân Bình,

P Lê Thanh Nghị

Quyết định số 2631/QĐ-PCHD ngày 05/8/2023 về việc tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm
2024. Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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15 Xây dựng ĐZ trung thế và các TBA phân
phối thành phố Hải Dương năm 2024 1,462

Xã Tiền Tiến,
Xã Ngọc Sơn,

Xã Quyết Thắng,
P Ái Quốc,
P Tân Bình

P Lê Thanh Nghị

Quyết định số 2631/QĐ-PCHD ngày 05/8/2023.
Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

16
Cải tạo lưới điện hạ thế TP Hải Dương
và các huyện Thanh Hà, Thanh Miện,
Ninh Giang năm 2024

150

Xã Tiền Tiến, Xã Quyết
Thắng, P Thanh Bình, Xã
Ngọc Sơn, P Thạch Khôi,

P Cẩm Thượng

Quyết định số 2631/QĐ-PCHD ngày 05/8/2023 về việc tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm
2024. Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Phù hợp với quy hoạch sử dụng

đất đến năm 2030

17

Chuyển lộ 370E8.1 nhánh đo đếm 40-1
sang cấp điện áp 22kV và xây dựng mới
đường dây 22kV liên lạc nhánh 22 Tây
Nam Cường lộ 488E8.1 và nhánh An
Phú lộ 485E8.1

1,800 P. Thạch Khôi,
P. Tân Bình

Quyết định số 2631/QĐ-PCHD ngày 05/8/2023 về việc tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm
2024. Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

18 Cải tạo, nâng cấp đường dây 35kV lộ
374E8.6, 375E8.6 và 371E8.1 550 P. Nam Đồng,

Xã An Thượng
Quyết định số 2631/QĐ-PCHD ngày 05/8/2023 về việc tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm

2024. Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

19 Đất xen kẹp thôn Chùa Thượng 2,000 Xã An Thượng
Quyết định số 4057/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê
duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố

Hải Dương

20 Đất xen kẹp thôn Tiền 600 Xã An Thượng
Quyết định số 4057/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê
duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố

Hải Dương

21 Đất xen kẹp thôn Trà Tân 100 Xã An Thượng
Quyết định số 4057/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê
duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố

Hải Dương

22 Khu nhà ở phường Nhị Châu
(phía Nam đường sắt); phần còn lại 5,700 P. Nhị Châu

Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND TPHD phê duyệt quy hoạch chi
tiết 1/500; Thông báo số 307/TB-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc điều

chỉnh tiến độ thực hiện dự án

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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23 Khu dân cư phía Tây phường Tứ Minh
(bổ sung diện tích) 2,100 P. Tứ Minh

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND TP về việc phê duyệt điều chỉnh
chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND thành

phố về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án; Nghị quyết số
56/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 (28,56 ha)

24 Khu dân cư đô thị Đồng Niên 100,600 P Việt Hòa
Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về viêc phê

duyệt Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư đô thị Đồng
Niên

25 Khu dân cư mới Liễu Tràng 2,200 P Tân Hưng

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 18/1/2020 của HĐND thành phố về việc phê duyệt chủ
trương đầu tư; Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND thành phố về việc
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 4406/QĐ-

UBND ngày 15/7/2021.

26 Khu dân cư tại trụ sở UBND thành phố
cũ tại số 2 phố Đồng Xuân 2,500 P. Trần Phú

Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND thành phố Hải Dương về việc
phê duyệt QHCT xây dựng Khu dân cư tại trụ sở UBND thành phố cũ tại số 2 phố Đồng

Xuân

27 Đấu giá đất ở tại NVH khu 3 100 P. Trần Phú Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 09/8/2023 của UBND phường về việc đề nghị bán tài sản
công trên địa bàn phường Trần Phú, thành phố Hải Dương

28 Xử lý dãy nhà ở tập thể nhà máy cơ khí
tỉnh thuộc KDC 3 300 P. Trần Phú Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020

của Hội đồng nhân dân tỉnh

29 CMĐ các nhà văn hóa KDC cũ (Khu 01,
4) sang đất ở 200 P. Trần Phú Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020

của Hội đồng nhân dân tỉnh

30 Điểm dân cư mới KDC Tân Lập 3,600 P. Nam Đồng
Thông báo số 327/TB-UBND ngày 10/7/2020 của UBND thành phố về việc điều chỉnh quy

hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới xã Nam Đồng (nay là khu dân cư Tân Lập,
phường Nam Đồng)

31 Khu dân cư Vũ Thượng 15,500 P Ái Quốc
Tờ trình số 40/TTr/UBND ngày 17/10/2023 của UBND phường Ái Quốc về việc phê duyệt

nhiệm vụ QHCT Mở rộng nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu dân cư mới Vũ
Thượng

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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32 Chuyển mục đích sử dụng đất giao hộ
liền kề 70 P Lê Thanh Nghị

Quyết định số 4057/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê
duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố

Hải Dương

33 Đấu giá điểm dân cư tại các khu dân cư 3,626 P Ngọc Châu
Quyết định số 4057/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê
duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố

Hải Dương

34 Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại nhà văn
hóa khu 9 cũ 137 P Ngọc Châu Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh V/v phê duyệt phương án

tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc tỉnh
quản lý theo quy định tại

Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày
15/7/2021 của Chính phủ35 Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại nhà văn

hóa khu 19 cũ 137 P Ngọc Châu

36 Giao đất cho hộ liền kề khu 5 39 P Ngọc Châu Đã thu hồi GPMB đường Trần Hưng Đạo
năm 2004

37 Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu 6 130 P Thanh Bình Đề án số 1200/ĐA-UBND ngày 20/12/2013
của UBND TP Hải Dương

38 Bán tài sản trên đất Nhà văn hóa khu 6 lô
2 Trương Đỗ 200 P Trần Phú

Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê
duyệt phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh

nghiệp thuộc tỉnh quản lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017
và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ

39 Xử lý đấu giá đất khu Xuân Dương 200 P Tứ Minh
 Quyết định số 4057/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê
duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố

Hải Dương

40
Giao đất liền kề cho hộ dân (thuộc khu 7,
khu 5, khu 6, khu 3, khu 4, khu 1, khu2,
khu 10, khu 11)

2,000 P Tân Bình
Quyết định số 4057/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê
duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố

Hải Dương

41 Xử lý đất xen kẹp tại phường Thạch
Khôi 700 P Thạch Khôi Công trình tạo nguồn thực hiện công trình trọng điểm

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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42 Chuyển mục đích sử dụng đất giao hộ
liền kề 30 P Hải Tân Quyết đính số 976/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch

phân khu phường Hải Tân, thành phố Hải Dương; tỷ lệ 1/2000

43 Mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố
Hải Dương 4,800 P Tân Hưng

Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 25/6/2010 của UBND thành phố về việc phê duyệt
quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh, mở rộng nghĩa trang nhân dân thành phố Hải

Dương; Thông báo thu hồi đất số 199/TB-UBND ngày 16/4/2014 của UBND thành phố Hải
Dương

44 Trụ sở UBND xã Gia Xuyên
(Xây dựng nhà làm việc công an xã)

1,200 Xã Gia Xuyên

Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND thành phố về việc phê duyệt
điều chỉnh nguồn vốn công trình: xây dựng nhà làm việc Công an thuộc trụ sở UBND xã
Gia Xuyên, thành phố Hải Dương; Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 17/10/2023 của
UBND thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

công trình

45
Trụ sở UBND phường Tân Hưng
(Xây dựng nhà làm việc công an
phường)

1,000 P Tân Hưng

Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 của Chủ tịch UBND phường Tân Hưng về
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng nhà làm việc

công an phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương; Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày
08/5/2023 của UBND phường Tân Hưng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói
thầu số 06: Thi công xây dựng thuộc công trình: Xây dựng nhà làm việc công an phường

Tân Hưng

XII Thành phố Chí Linh 1,510,631 34

1 Cụm công nghiệp Hoàng Tân 237,000 Phường Hoàng Tân
Quyết định số 811/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thành
lập CCN Hoàng Tân; Tờ trình số 8/TTr-UBND ngày 19/01/2023 của UBND TP Chí Linh

về việc đề xuất chủ đầu tư xây dựng HTKT CCN

2 Cụm công nghiệp Văn An 1 66,000 Phường Văn An Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thành
lập CCN Văn An 1

3
Dự  án  Xây  dựng  tuyến  đường  kết  nối
đường tỉnh  399B (tỉnh  Hải  Dương)  với
đường tỉnh 345 (tỉnh Quảng Ninh)

69,000 Xã Hoàng Hoa Thám

Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê
duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng tuyến đường kết nối đường tỉnh 398B
(tỉnh Hải Dương) với đường tỉnh 345 (tỉnh Quảng Ninh), thành phố Chí Linh, tỉnh Hải

Dương

STT Hạng mục Thu hồi
(m2)

Địa điểm thực hiện
(đến cấp xã) Văn bản có liên quan
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4
Dự án nạo vét hệ thống kênh tiêu thoát lũ
hạ lưu các hộ Lộc Đa, hồ Bến Tắm ngoài
đến sông Đông Mai

10,000 Thành phố Chí Linh
Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10/7/2023 của HĐND thành phố v/v phê chuẩn chủ

trương đầu tư dự án; Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND ngày 26/10/2023 của HĐND tỉnh
về phân bổ và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai

đoạn 2021-2025 (lần 7)5
Dự  án  nạo  vét  kênh  tiêu  kết  hợp  dẫn
nước từ đập tràn hồ Nghè Lấm đến Sông
Đông Mai

10,000 Thành phố Chí Linh

6 Xây dựng Trường Mầm Non Hoàng Tân 10,000 Phường Hoàng Tân

Nghị quyết 36/NQ-HDND ngày 15/11/2023 của HĐND TP Chí Linh V/v phê duyệt chủ
trương đầu tư; Nghị quyết số 37/NQ-HDND ngày 15/11/2023 của HĐND TP Chí Linh V/v
phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Xây dựng trường mầm non Hoàng Tân. Hạng mục

san nền, cổng tường rào, nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ

7 Mở rộng nghĩa địa khu dân cư Triều 15,000 Phường Tân Dân
Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của UBND phường Tân Dân v/v phê duyệt

chủ trương đâu tư xây dựng công trình dự án Xây dựng nghĩa trang khu dân cư Triều,
phường Tân Dân, thành phố Chí Linh

8 Mở rộng nghĩa trang KDC Trụ Thượng 3,000 Phường Đồng Lạc

QĐ 1938/QĐ-UBND ngày 2/6/2023 của UBND TP Chí Linh v/v thực hiện thu hồi đất (0,06
ha); QĐ 1939/QĐ-UBND ngày 2/6/2023 của UBND TP Chí Linh v/v thực hiện thu hồi đất
(0,10 ha); QĐ 1940/QĐ-UBND ngày 2/6/2023 của UBND TP Chí Linh v/v thực hiện thu

hồi đất

9 Mở rộng đường giao thông toàn phường 7,000 Phường Bến Tắm Quyết định phê duyệt QHCT số 249/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND TX. Chí Linh

10 Mở rộng đường từ dường 398B cạnh nhà
văn hóa Bến Tắm đến nghĩa trang Đại Bộ 600 Phường Hoàng Tân Thông báo số 1018-TB/ThU ngày 16/11/2018 của Ban Thường vụ Thị Ủy về việc đăng ký

danh mục đầu tư công năm 2019 của thị xã Chí Linh

11 Phần hành lang đường giao thông thuộc
dự án Chợ trung tâm xã An Lạc 900 Phường An Lạc Quyết định phê duyệt QHCT số 157/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thị xã Chí Linh

12 Chống ngập úng và nuôi trồng thủy sản
khu vực Hưng Đạo, thị xã Chí Linh 151,000 Xã Hưng Đạo Quyết định số 3278/QĐ-BNN-TCTL, ngày 24/8/2020 của Bộ NN và PT nông thôn

13 Xây mới mầm non Lạc Sơn 5,000 Phường Thái Học Thông báo kết luận của BTV thị ủy số 400-TB/ThU
ngày 20/9/2016

14 Mở rộng  khuôn viên  và  Xây dựng nhà
lớp học 2 tầng 6 phòng trường Mầm non 1,900 Phường Hoàng Tiến Phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

STT Hạng mục Thu hồi
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15
Mở  rộng  khuôn  viên  trường  Tiểu  học
(GPMB,  san  lấp  mặt  bằng)  xây  dựng
tường bao, hệ thống thoát nước

9,500 Phường Hoàng Tiến Phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

16
Xây  dựng  đường  dây  trung  thế  và  các
TBA phân phối thành phố Chí Linh năm
2021

700

Phường Bến Tắm,
Phường Thái Học, Xã Lê
Lợi, Phường Văn Đức,

Phường An Lạc, Phường
Hoàng Tân

Quyết định phê duyệt PA số 4363/QĐ-PCHD
ngày 30/07/2020

17
Xây  dựng  đường  dây  trung  thế  và  các
TBA phân phối thành phố Chí Linh năm
2020

3,230

Phường Bến Tắm,
Phường An Lạc, Xã

Hưng Đạo, phường Chí
Minh, Xã Lê Lợi,

Phường Văn An, Xã Bắc
An, phường Văn Đức,

phường Thái Học.

 Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật số 191/QĐ-PCHD ngày 14/01/2020

18

Cải tạo, nâng cấp đường dây nhánh Bơm
An  Bài  lộ  373E8.5  sang  cấp  điện  áp
22kV và xây dựng mạch liên lạc giữa lộ
478E8.5 và lộ 474E8.5

400 Phường Văn Đức,
Phường An Lạc

 Quyết định phê duyệt TKBVTC số 2559/QĐ-PCHD
ngày 22/6/2022.

19
Xây  dựng  đường  dây  trung  thế  và  các
TBA phân phối thành phố Chí Linh năm
2024

2,600

Phường Văn An, Nhân
Huệ, Cổ Thành, Hoàng
Tân, Hoàng Tiến, Bến
Tắm, Chí Minh, Cộng
Hòa, Sao Đỏ, Phả Lại

Quyết định phê duyệt số 2850/QĐ-PCHD ngày 12/09/2023 của Giám đốc Công ty Điện lực
Hải Dương

20
Cải  tạo lưới  điện hạ thế thành phố Chí
Linh,  thị  xã  Kinh  Môn  và  các  huyện
Nam Sách, Kim Thành năm 2024

300

Phường Bến Tắm, Hoàng
Tân, Đồng Lạc, Chí

Minh, Sao Đỏ, Xã Bắc
An, Hưng Đạo, Nhân

Huệ

Quyết định phê duyệt số 2710/QĐ-PCHD ngày 05/09/2023 của Giám đốc Công ty Điện lực
Hải Dương

21 Tôn tạo Sinh từ, đường gánh gạch, miếu
thờ Cửu thiên Vũ Đế trên núi Trán Rồng 30,000 Xã Hưng Đạo

Quyết định số 920/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt
Quy hoạch tổng thể bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát

triển du lịch, thị xã Chí Linh

STT Hạng mục Thu hồi
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Địa điểm thực hiện
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22 Mở rộng bãi xe phía đông chùa Côn Sơn 20,000 Phường Cộng Hòa

Quyết định 920/QĐ-TTg ngày 18/6/2020 củaThủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch
tổng thể bảo tồn khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch,
thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương; Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND
tỉnh về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn

Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch

23 Tượng đài Huyền Quang Tôn Giả 10,000 Phường Cộng Hòa
Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê
duyệt Quy hoạch hệ thống tượng đài, đài kỷ niệm tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định

hướng đến năm 2035

24 Đài chiến thắng Vạn Kiếp 25,000 Phường Cộng Hòa
Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê
duyệt Quy hoạch hệ thống tượng đài, đài kỷ niệm tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định

hướng đến năm 2035

25 Tượng đài nhà giáo Chu Văn An 10,000 Phường Văn An
Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê
duyệt Quy hoạch hệ thống tượng đài, đài kỷ niệm tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định

hướng đến năm 2035

26 Tượng đài Pháp Loa 10,000 Xã Hoàng Hoa Thám
Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê
duyệt Quy hoạch hệ thống tượng đài, đài kỷ niệm tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định

hướng đến năm 2035

27 Xây dựng chợ Mẫu Tám, Khê Khẩu 2,600 Phường Văn Đức Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 11/7/2019 của UBND tp CHí Linh về việc phê duyệt
QHCTXD chợ Mẫu Tám, Khê Khẩu, phường Văn Đức

28 Khu đô thị Côn Sơn Resort phường Cộng
Hòa 634,800 Phường Cộng Hòa

Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 06/10/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê
duyệt Điều chỉnh QHCT xây dựng Khu đô thị Côn Sơn Resort phường Cộng Hòa, TX Chí

Linh; QĐ số 695/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc chấp
thuận đầu tư Khu đô thị Côn Sơn Resort phường Cộng Hòa

STT Hạng mục Thu hồi
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29
Đấu giá quyền sử dụng đất tại Trụ sở cũ
Công  an  thành  phố  Chí  Linh,  phường
Sao Đỏ, thành phố Chí Linh

3,701 Phường Sao Đỏ

Văn bản số 1737/TTg-KTN ngày 26/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ V/v Phương án sắp
xếp lại, xử lý nhà, đât thuộc SHNN do Công an tỉnh Hải Dương quản lý, sử dụng; Văn bản
số 410/UBND- VP ngày 22/3/2011 cùa UBND tỉnh Hải Dương V/v xừ lý, sắp xếp nhà, đất
thuộc SHNN của Công an tỉnh theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính

phủ

30 Xử lý đất  xen kẹp (trạm bơm khu Con
Nhạn) 500 Phường Văn Đức Thông báo số 664-TB/ThU ngày 28/9/2017 của Thị ủy Chí Linh; QĐ số 1939/QĐ-UBND

ngày 20/8/2008 của UBND huyện Chí Linh; tạo nguồn vốn để XD nông thôn mới

31 Khu dân cư trung tâm xã An Lạc
(giai đoạn 2) 43,000 Phường An Lạc Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND TX.Chí Linh về việc phê duyệt

QHCTXD Khu dân cư trung tâm xã An Lạc (giai đoạn 2)

32 Khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo,
phường Sao Đỏ 67,500

Phường Sao Đỏ; Phường
Thái Học; Phường Chí

Minh

Quyết định phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất số 1310/QĐ-UBND ngày
27/4/2018 của UBND tỉnh; Quyết định phê duyệt Điều chỉnh QHCT số 808/QĐ-UBND

ngày 18/9/2018 của UBND thị xã Chí Linh

33 Điểm dân cư Cầu Gừng đợt 3, KDC Đại
Tân, phường Hoàng Tân 30,000 phường Hoàng Tân Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 phê duyệt quy hoạch chi tiết điểm dân cư

Cầu Gừng, thôn Đại Tân, phường Hoàng Tân

34

Xây  dựng  trụ  sở  làm  việc  Đảng  ủy  -
HĐND -  UBND phường Văn Đức,  sân
thể dục thể thao, nhà văn hóa KDC Bích
Nham, phường Văn Đức, thành phố Chí
Linh

20,400 Phường Văn Đức

Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND thành phố Chí Linh về việc phê
duyệt QHCT 1/500 công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND

phường Văn Đức, sân thể dục thể thao, nhà văn hóa KDC Bích Nham, phường Văn Đức,
thành phố Chí Linh

Tổng số 10,391,165 358

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
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